





NHẬPMÔN CỜVÂY

Tác giả: ĐịchYếnSinh – TừOanh
Biên soạn: VũThiệnBảo
Hiệu đính: TrầnTrungTín

Tạo eBook (04/01/‘16): QuocSan.


MỤC LỤC:



Giới thiệu



[01] Quân cờ, bàn cờ và quy tắc chơi cờ



[02] Luyện tập bắt quân và phương pháp bắt quân



[03] Giới thiệu sơ qua về sống chết



[04] Quy tắc thông thường về bố trí quân cờ



[05] Phương pháp công sát cơ bản



[06] Hình sống chết cơ bản



[07] Liên lạc và chia cắt



[08] Thí quân



[09] Sát khí



[10] Cướp



[11] Hình cờ và các yếu điểm trong tấn công và phòng thủ



[12] Định thức sao



[13] Cách chơi cờ chấp quân



[14] Giới thiệu quan tử



[15] Chiến thuật trong giai đoạn trung bàn



[16] Định thức và tuyển chọn định thức



[17] Bố cục



GIỚI THIỆU

Cờ Vây hiện đã phát triển trên phạm vi thế giới mà đại diện là Hiệp hội cờ vây nghề nghiệp dư thế giới với 55 thành viên ở hầu hết các châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc mà Việt Nam chúng ta là một trong 5 thành viên mới nhất. Hàng năm, trên thế giới đều có nhiều giải vô địch cờ Vây cho mọi đối tượng thi đấu, chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư, nam hoặc nữ v.v…

Chơi cờ Vây là một hoạt động rất có ích, nó không chỉ làm phong phú sinh hoạt văn hoá của mọi người, mà còn giúp người ta rèn luyện tư duy, tăng cường ý chí. Hiện nay, ở một số nước mà cờ Vây rất phát triển, người ta đã thí nghiệm đưa cờ Vây vào chương trình giáo dục tiểu học và đã có hiệu quả tốt.

Nhận thấy cuốn “Vi kỳ nhập môn” do lão kỳ sư Địch Yến Sinh – người có kinh nghiệm trên 20 năm dạy cờ – thầy dạy cờ đầu tiên của danh thủ Trung Quốc – Cửu Đoạn Trương Văn Đông, và học trò của ông – cô Từ Oanh – người từng đoạt danh hiệu á quân trong giải Vô địch nữ Trung Quốc hợp tác biên soạn rất công phu, phong phú, dễ hiểu, từ nông đến sâu, đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều khi mới tập chơi cờ Vây. Chúng tôi biên dịch mời các bạn yêu cờ tham khảo, học tập môn cờ này. Nếu sau khi sử dụng cuốn sách này các bạn thấy yêu thích môn cờ Vây, và có trình độ tăng tiến, chúng tôi rất cảm thấy vui lòng.

Đây là lần đầu tiên biên soạn một cuốn sách cờ Vây để ra mắt bạn đọc Việt Nam nên với trình độ có hạn nhóm biên soạn chúng tôi cũng chưa thể thấy hết những thiếu sót cần phải sửa chữa của mình, mong bạn đọc và các vị cao minh trong làng cờ chỉ chính.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
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§1: Giới thiệu về quân bàn cờ

1. Giới thiệu sơ qua về cờ Vây

Cờ Vây là một loại văn hoá cổ điển phương Đông, là một trong tứ cổ điển: “Cầm, kỳ, thi, hoạ” đến nay đã có lịch sử 2, 3 ngàn năm. Ngay từ thời Xuân thu Chiến Quốc, cờ Vây đã rất hưng thịnh. Truyền thuyết kể rằng: ban đầu, cờ Vây do vua Nghiêu sáng tạo, để dạy con là hoàng tử Đan Chu, về sau đã trở nên phổ biến trong mọi tầng lớp. Vì có nhiều ích lợi, cờ Vây được lưu truyền rộng rãi và đến nay cũng chưa hề mai một. Từ Trung Quốc, cờ vây được phổ biến tới Triều Tiên, sang Nhật Bản – nơi mà nó được ngưỡng mộ và đặt ở địa vị cao quý “Đạo” (Cờ Vây tiếng Nhật là IGO phiên âm của chữ hán Kỳ Đạo) nó cũng từng qua Việt Nam và xuất hiện trong thơ của nhà thơ Nguyễn Xưởng (đời Trần) như câu:

Vi kỳ nhàn đắc địa,
Đối tửu tuý vi hương.
(Chơi cờ vây, nhàn là nơi đắc địa,
Uống rượu với bạn, say là quê nhà.)
(bài thơ “Thôn quê”)

Và một số câu trong truyện Kiều của Nguyễn Du:

“Bàn tơ điểm nước…”

Đặc biệt trong giai thoại trạng cờ Nguyễn Huyên giúp vua chơi cờ với sứ Tàu bằng cách cho ánh nắng rọi qua lọng để chỉ nước cho nhà vua và chiến thắng sứ Tàu cũng là mô tả cách chơi cờ Vây. Điều này chứng tỏ cờ Vây có mặt ở Việt nam từ rất lâu và có thời kỳ đã phổ biến ở hầu khắp các nơi (cung đình cũng như nông thôn).

Nhưng ở Việt Nam cũng như Trung Quốc, có những lúc tình hình kinh tế chính trị biến đổi lớn lao, các cuộc chiến tranh phong kiến liên tiếp nổ ra ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân nên các phương diện văn hoá cũng có sự thay đổi, và cờ Vây không tránh khỏi xu hướng chung, có lúc đã mai một (ở Trung Quốc là do khủng hoảng thời kỳ Chiến tranh nha phiến – 1840). Gần đây (từ trước cách mạng Văn hoá), cờ Vây đã được chấn hưng ở Trung Quốc với sự ủng hộ của cố Thủ tướng Chu Ân Lai, Phó thủ tướng Trần Nghị nên trình độ cờ của các kỳ thủ Trung Quốc đã đuổi kịp kỳ giới Nhật Bản. Trên thế giới, cờ Vây ngày càng phát triển mạnh, đến nay đã có 36 triệu người yêu thích môn cờ này (thống kê của hiệp hội cờ Vây nghiệp dư thế giới).

2. Bàn cờ, quân cờ

[image: ]

Bàn cờ hình vuông, tạo thành từ 19 đường ngang và 19 đường dọc, tất cả 361 giao điểm (từ đây gọi tắt là điểm). Quân cờ đặt xuống tại các giao điểm ấy, ở biên, góc hay giữa bàn đều được. Trên bàn lại có 9 chấm đen nhỏ, các chấm đen này có tác dụng gì? Bởi bàn cờ quá lớn, đường thẳng cũng nhiều, vẽ các điểm này để người chơi dễ nhận biết phương hướng vị trí. Điểm ở chính giữa bàn gọi là “thiên nguyên” 8 điểm ở 4 phía xung quanh là các sao biên và sao góc, Vị trí ở gần vùng giữa bàn gọi là “cao”, vị trí gần biên và góc là “thấp”. Đường biên tính là đường số 1 (A), tiếp theo là đường số 2 (B), rồi số 3 (C), số 4 (D), từ đường thứ 5 vào trung tâm không cần phân nữa vì đều ở vị trí cao cả.

Quân cờ phân làm 2 màu đen và trắng, đen 181 quân, trắng 180 quân, công 2 bên được 361, đúng số điểm trên bàn.



§2: Quy tắc

Khi đặt quân cần đặt tại giao điểm, quân cờ đặt xuống rồi không di chuyển trên bàn nữa. Đen đi trước, mỗi người hạ một quân,… cuối cùng, tính xem bên nào chiếm được nhiều giao điểm hơn (nhiều lãnh thổ hơn) bên đó thắng.

Trên đây chỉ là khái niệm chung chung, tiếp theo xin bàn bạc cụ thể.

6 thuật ngữ:

1. Khí

Giao điểm trống nằm ngay cạnh quân cờ gọi là khí của quân cờ đó.

Hình dưới: Các dấu x là khí của quân cờ. Quân đứng ở giữa bàn có 4 khí, đứng ở biên có 3 khí, đứng ở góc có 2 khí.

[image: ]

Ví dụ: Đếm thử xem các đám quân trong hình, mỗi đám có mấy khí?

Đáp: 4 quân ở giữa có 9 khí, 3 quân nằm sát biên có 5 khí.

[image: ]

Hình dưới: Tính thử xem, quân đen mỗi đám có mấy khí?

Đáp: 4 quân ở giữa bàn có 5 khí, 4 quân ở góc bàn có 3 khí.

[image: ]

2. Nối

Đặt một quân cờ xuống bàn mà có thể nối liền 2 quân hoặc 2 đám quân thành 1 đám quân liền, gọi là “nối”.

Hình dưới: Các quân đen 1 đều gọi là nối
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3. Cắt

Đặt một quân mà có thể chia quân đối phương thành 2 đám riêng rẽ gọi là “cắt”.

Hình dưới: Các quân đen 1 đều gọi là cắt.

[image: ]

4. Đánh bắt

Chúng ta đặt một quân khiến quân đối phương chỉ còn 1 khí cuối cùng (trước đó đối phương có ít nhất 2 khí) nước cờ đó gọi là “đánh bắt” hoặc “gọi bắt” (ta gọi tắt là “đánh”)

Hình dưới: Các quân đen 1 đều gọi là đánh.
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“Đánh” là tín hiệu cảnh cáo, ý nghĩa là đối phương chỉ có một khí cuối cùng. Bên bị đánh nên nghĩ đến nguy hiểm của chính mình.

5. Kéo dài

Đặt một quân ngay cạnh quân mình sang ngang hay lên xuống 1 đường gọi là kéo dài.

Hình dưới: Các quân đen 1 đều gọi là kéo dài.

[image: ]

Hình dưới: 2 quân đen bị trắng đánh, đã gặp nguy hiểm, nên có biện pháp gì?

[image: ]

Đen 1 kéo dài, chỉ cần quân cứu viện này, đen đã thoát khỏi nguy hiểm.

6. Ăn

Sau khi chúng ta đặt một quân, làm cho quân của đối phương ở trạng thái không còn khí nào, ta được phép nhặt hết những quân ấy của đối phương ra ngoài. Như thế gọi là “ăn”.

Hình dưới: Các quân đen 1 đều gọi là “ăn”.
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Hình dưới: Thử xem quân nào bị ăn phải nhặt ra sau khi đen 1 đi.

[image: ]

2 quân ở giữa bàn và 3 quân ở góc trên bên phải hết khí bị bỏ ra ngoài, 3 quân ở biên bên phải vẫn còn 1 khí được để nguyên.

Hình dưới: 4 quân đen và 4 quân trắng đều bị vây, chỉ còn một khí ở điểm A. Bây giờ ai được quyền ăn?
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Đáp: Nếu đen đi, có thể đặt ở điểm A ăn quân trắng. Nếu trắng đi, cũng có thể đặt ở điểm A ăn đen.

Hình dưới: Đen đi trước, nên đi ở chỗ nào?

[image: ]

Đen đặt quân đen 1, ăn 2 quân trắng, trắng lại đặt ở vị trí quân đen Δ ăn 1 quân đen, kiểu biến hoá này gọi là “ăn 2 trả 1”.

Đề bài luyện tập

1.

[image: ]

2.
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8 quân đen có 10 khí.

3.
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Đen đi trước nên đặt ở điểm B ăn 3 quân trắng, trắng đi trước nên đặt ở điểm A ăn đen 2 quân.

4.
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Đen 1 là cắt, trắng 2 kéo dài, đen 3 đánh, trắng 4 kéo dài, đen 5 đánh, trắng 6 cũng là đánh, đen 7 là đánh, trắng 8 là ăn, đen 9 là đánh, trắng 10 là nối.

5.
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§1: Luyện tập

Chúng ta đã học qua quy tắc nên luyện tập để nâng cao khả năng bắt quân. Mời bạn lấy quân cờ và rủ bạn khác cùng chơi. Để việc luyện tập thuận tiện bạn nên bày quân như Hình dưới, thử xem ai bắt được nhiều (đen đi trước, có thể định ra ăn 3 quân trước là thắng cờ). Khi bắt đã thạo ta sẽ định ra ăn nhiều quân hơn thì mới thắng (cách tính thắng thua này chỉ để luyện tập ăn quân, không phải là chơi cờ vây thực sự).

[image: ]

Hình dưới: Đen vừa mới đánh, trắng có thể tại A “đánh” quân đen không? Tất nhiên không thể. Trắng A, đen B ăn ngay 1 quân trắng

[image: ]

Hình dưới: Khi đ1 đánh ăn, tr2 dài là cách đi đúng. Trước phải bảo vệ mình an toàn sau mới tìm cơ hội ăn đen.
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Xin lưu ý: Hình dưới: Đen đặt quân Đ1 có thể ăn 1 quân trắng, sau đó trắng đặt vào Δ có thể ăn quân đen, nếu cứ ăn mãi thế (đen ăn rồi trắng ăn) thì bao giờ hết? Loại hình này “ăn 1, ăn lại 1” – trong cờ vây gọi là “cướp”. Trong quy tắc cờ vây quy định: sau khi quân đen 1 ăn quân trắng, trắng không thể lập tức ăn lại cần đợi qua 1 nước mới được ăn lại, ngược lại đen cũng vậy. “Cướp” trong cờ vây là một tình huống đặc thù. Lợi dụng đánh cướp là một chiến thuật phức tạp. Về sau chúng ta sẽ xem xét đến.
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§2: Bắt đôi, bắt tại cửa, bắt ôm

Muốn ăn quân địch, cần nâng cao khả năng bắt quân, nắm được phương pháp bắt quân. Cách bắt quân có nhiều, có cách dễ, cách khó. Bài này xin giới thiệu 3 cách bắt quân đơn giản nhất.

1. Bắt đôi

Khi ta hạ một quân khiến 2 quân hay hai đám quân tách rời của đối phương đồng thời bị “đánh” (còn 1 khí) quân vừa đặt đó gọi là nước “bắt đôi”. Ta chắc chắn sẽ ăn được 1 bên.

Hình dưới: Các quân đen 1 là cách “bắt đôi”.
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Hình dưới: Đen 1 bắt đôi, trắng 2 nối, đen 3 ăn 1 quân nếu trắng 2 ở vị trí đen 3 dài, đen vào vị trí trắng 2 hiện thời ăn 2 quân.

[image: ]

Hình dưới: Đen làm sao ăn được quân trắng?
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Đen 1 đánh, trắng 2 dài, đen 3 bắt đôi thế nào cũng ăn được hai quân trắng.

Hình dưới: Đen làm sao ăn được quân trắng?
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Đen 1 đánh trúng điểm yếu, trắng 2 nối, đen 3 bắt đôi, trắng 4 nối 5 quân về, đen 5 ăn gọn 2 quân trắng.

2. Bắt tại cửa

Hình dưới: ĐEN.1 đánh, trắng 2 quân không thể chạy thoát. Trắng nếu bướng ở điểm A dài, thì đen đặt ở điểm B ăn, tổn thất của trắng càng lớn. Hình này 2 bên đen có 2 quân đứng giữ trắng chạy qua không lọt gọi là “bắt tại cửa”
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Ví dụ Hình dưới: Quân đen có thể ăn quân trắng không?

Đen đi ở A bắt tại cửa chính xác, nếu trắng đặt quân vào điểm B chạy, đen ăn 4 quân ở C, lúc này trắng có thể đặt tại B ăn 1 quân đen đây là “ăn 4 trả 1” (Không giống như cướp – “ăn 1 ăn lại 1” – xin lưu ý).
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Hình dưới: Đen làm sao ăn được quân trắng?

- Đen a đánh 3 quân trắng, nếu trắng nối ở b. Đen đánh nước ăn tại cửa ở c

[image: ]

Hình dưới: Đen lại có thể cứu 2 quân đen Δ?

- Đen a, nếu trắng b, đen c ăn tại cửa.

[image: ]

3. Bắt ôm (bắt bằng cách ôm lại)

Hình dưới: Đen có thể bắt trắng không?
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Đen đánh tại a, trắng không chạy thoát, bạn hình dung quân đen nếu đặt tại a giống như cánh tay ôm đối phương lại.

Hình dưới: Thử so sánh xem hai hình: cờ đen bắt trắng đây, đâu là bắt ôm, đâu là bắt tại cửa.

[image: ]

Rất đơn giản, bên phải là bắt ôm, bên trái là bắt tại cửa.

Hình dưới: Suy nghĩ biện pháp để bắt 2 quân trắng Δ cứu hai quân đen?

[image: ]

Đen a, trắng b, đen c lại là bắt ôm.

Đề bài luyện tập

1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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6.

[image: ]



§3: Chinh quân

Hình dưới: Đen có thể ăn quân trắng này không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đánh, trắng 2 kéo dài, đen 3 đánh, trắng 4 lại kéo dài, đen 5 lại đánh,… cứ như vậy sẽ thành ra thế nào? Chúng ta không khó nhìn ra, cuối cùng toàn bộ quân trắng bị quân đen vây bắt gọn. Kiểu đánh từ 2 bên khiến cho quân trắng luôn chỉ còn 1 khí, sau đó ăn gọn quân trắng của quân đen như thế gọi là “chinh quân”, thường gọi là “vặn đầu dê”. Người mới học cần bày đi bày lại nhiều lần trên bàn cờ kiểu bắt quân vặn đầu dê này cho thật là thành thục không thể nhầm lẫn mới được.

[image: ]

Hình dưới: Bày đến trắng 12 kéo dài, cờ trắng thoát chết, nguyên do là quân đen nào đi sai vậy? Quân đen 11 sai rõ, đen 11 nên đi ở chỗ trắng 12 đánh mới vặn đầu dê ăn cờ trắng được.

[image: ]

Hình dưới: Phía dưới có 1 quân trắng, lúc ấy đen có thể vặn đầu dê ăn quân trắng không?

[image: ]

Hình dưới: Nếu đen vẫn vặn đầu dê quân trắng, sau khi các quân trắng bị vặn đầu dê nối liền với quân trắng Δ thì lại nhiều thêm 1 khí, không thể bị bắt ngay và có thể tiến hành phản kích ở các điểm A, B, C… bắt đôi quân đen, kiểu này đen thua tan tành. Quân trắng Δ nằm trên đường vặn đầu dê có tác dụng cứu thoát cho quân trắng, gọi là “quân tiếp ứng”. Khi trắng có “quân tiếp ứng”, đen không thể vặn đầu dê trắng.

[image: ]

Hình dưới: Quân trắng có 1 quân tiếp viện ở phía dưới bên trái, đen có thể ăn trắng bằng “vặn đầu dê” không?

[image: ]

Hình dưới: Đen có thể ăn trắng bằng vặn đầu dê. Đen 1, 3, 5 có thể vặn đầu dê quân trắng về hướng phía dưới bên phải, quân trắng tiếp ứng chả có tác dụng gì cả, chỉ ngồi nhìn quân trắng bị đen ăn thôi. Vặn đầu dê để ăn quân có khi chỉ có 1 hướng, có khi có 2 hướng để ta lựa chọn, có khi lại căn cứ tình huống thực tế mà có thể đổi hướng. Chúng ta xét đến ví dụ dưới đây.

[image: ]

Hình dưới: Bên dưới có mấy quân trắng, đen có thể ăn 2 quân trắng phía trên không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1, 3, 5 liên tục đánh, đến đen 11, đen có thể hướng về phía trên bên trái vặn đầu dê quân trắng.

[image: ]

Hình dưới: 2 quân trắng phía trên bị đen vặn đầu dê, lúc này trắng đặt quân Δ, chuẩn bị tiếp ứng cho quân trắng, quân trắng này gọi là quân “dẫn đường”. Bên đen lập tức đặt quân đen 1 ăn ngay 2 quân trắng. Trong thực chiến, quân dẫn đường là một loại chiến thuật, mượn quân dẫn đường này có thể chiếm được thuận lợi ở một nơi khác.

[image: ]

Đề bài luyện tập

1.
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2.
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3.
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4.
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§4: Khoá

Hình dưới: Trắng có quân tiếp ứng Δ ở phía dưới bên trái, cờ đen có thể ăn quân trắng không? Hiển nhiên không thể dùng vặn đầu dê được, vậy có thể dùng cách khác không?

[image: ]

Hình dưới: Đen đặt ở đen 1, quân trắng lập tức bị ăn. Sau nếu trắng kéo ra ở A, đen có thể đặt ở B ăn tại cửa 2 quân trắng, kiểu khoá của quân đen 1 gọi là khoá, cũng gọi là gông. Đặc điểm của khoá là không xiết khí đối phương giống như vặn đầu dê hay cách khác.

[image: ]

Hình dưới: Đen làm sao nghĩ biện pháp ăn 2 quân trắng.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 “khoá lớn” 2 quân trắng, về sau nếu trắng chạy ra ngoài, càng đâm càng tự xiết khí, đến đen 7 trắng bị ăn. trong khi ăn quân, có khi chỉ dùng 1 loại bắt quân, có lúc phải dùng 2 thậm chi nhiều cách mới ăn được quân đối phương.

[image: ]

Hình dưới: Chỉ có ăn 2 quân trắng Δ, bên đen mới cứu thoát được 4 quân đen ở phía trên. Đen làm sao ăn đây?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1, 3 đánh, về sau 9 khoá, ăn được quân trắng. khoá còn có 2 loại “bay khóa” và “khoá mềm” nữa, về sau sẽ giảng tới.

[image: ]

Đề bài luyện tập

1.
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2.

[image: ]



§5: Vồ và vồ ngược

1. Miệng hổ

Hình dưới: Đen đi 1 gọi là “hổ”, 3 quân đen khống chế điểm A gọi là “miệng hổ”, bên trắng nếu không cẩn thận mà đặt nhầm vào miệng hổ tất bị đen ăn ngay.

[image: ]

Hình dưới: Ở biên, góc và trung tâm các điểm A đều là miệng hổ, chỉ có là ở trung tâm tạo một miệng hổ dùng 3 quân, ở biên tạo 1 hổ khẩu dùng 2 quân, ở góc chỉ cần 1 quân. Xem lại thấy hình hổ khẩu ở góc và biên không rõ lắm, nhưng chúng ta nên ý thức vị trí A, rõ ràng là miệng hổ.

[image: ]

Hình dưới: Tính thử xem hai bên đen trắng tạo được bao nhiêu miệng hổ, chú ý không bò qua miệng hổ ở biên. Đáp án là trắng tạo được 6 miệng hổ, đen tạo được 6 miệng hổ, cộng lại là 12 miệng hổ.

[image: ]

2. Vồ

Nếu chúng ta đi cờ không cẩn thận, đặt quân cờ nhầm vào miệng hổ của đối phương thì sẽ bị đối phương ăn mất, nhưng trong cờ Vây có một thế đánh quan trọng lại là cố ý đặt một quân vào miệng hổ cho đối phương ăn gọi là “vồ”.

Hình dưới: Đen 1 trong các Hình dưới đều gọi là “vồ”. Tác dụng của cờ Vây rất là rộng rãi, không biết là ăn quân, công sát, sống chết đều có khả năng dùng đến. Bài này chỉ nói qua tác dụng ăn quân của “vồ”.

[image: ]

3. Vồ ngược

Hình dưới: Đen có thể ăn 3 quân trắng không? Quá đơn giản! Đen đi vào A thì ăn gọn 3 quân trắng.

[image: ]

Hình dưới: Xem thử 2 hình cờ ở Hình dưới có gì khác biệt? Chúng ta có thể nhìn ra ngay, trong Hình dưới trái bị thiếu một quân trắng ở vị trí A, trong Hình dưới phải đen đặt xuống điểm B một quân có thể ăn 3 quân trắng. Trong Hình dưới trái, nếu đen có đòn đánh nào đó buộc trắng phải đi vào điểm A một quân thì lúc đó có thể ăn được 3 quân trắng, vấn đề ở chỗ đòn đánh đó như thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 vồ, trắng 2 ăn, đen 3 lại đi vào vị trí quân đen 1 có thể ăn ngay 3 quân trắng. Kiểu đi này- đầu tiên đặt vào miệng hổ đối phương 1 quân, khi đối phương ăn xong, lại ăn ngay lại mấy quân của đối phương (tối thiểu là 3 quân) – gọi là “vồ ngược”. Ăn kiểu vồ ngược tối thiểu 3 quân nhiều thì 7, 8 quân thậm chí mười mấy quân. “Vồ ngược” có thể sử dụng ở mọi chỗ: biên, góc, trung tâm.

[image: ]

Hình dưới: Đen có thể ăn mấy quân trắng không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 vồ có thể ăn ngay 4 quân trắng, nếu trắng đi ở A ăn, thì đen lại đặt ở điểm đen 1 có thể “vồ ngược” ăn 5 quân trắng.

[image: ]

Hình dưới: Đen có thể ăn vài quân trắng không?

[image: ]

Hình dưới: Đen đi quân đen 1 là cách đi đúng, sau nước này, quân trắng 2 bên đều có thể bị bắt bằng “vồ ngược”, gọi là “vồ ngược đôi”. Trắng 2 nối, đen 3 ăn 2 quân trắng. Có khi chỉ riêng “vồ” không thể trực tiếp ăn quân địch, mà còn phải kết hợp với các đòn khác mới có thể bắt quân được.

[image: ]

Hình dưới: Đen có thể ăn mấy quân trắng Δ, cứu thoát 2 quân đen bên trên không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đánh quá đơn giản, trắng 2 nối, đen không thể ăn quân trắng.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 vồ là cách chính xác, khi trắng 2 ăn, đen 3 lại đánh bắt, tiếp theo đến đen 9, đen có thể vặn đầu dê ăn trắng.

[image: ]

Hình dưới: Đen có thể ăn mấy quân trắng, cứu thoát 2 quân đen bên trên không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 muốn cắt quân trắng, trắng 2 nối, tiếp đến đen 3, trắng 4 đen không còn cách gì nữa.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1vồ, trắng 2 ăn, đen 3 đánh, trắng 4 nối, tiếp đến đen 7 bắt ôm quân trắng.

[image: ]

Đề bài luyện tập

1.
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2.
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3.
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4.
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§6: Nối không về

Hình dưới: Đen 1 đánh, 2 quân trắng nối về không kịp liền bị ăn, gọi là “nối không về”. Hình cờ “nối không về” có thể xuất hiện ở biên, góc, trung ương, mà hình dạng cũng thiên biến vạn hoá.

[image: ]

Hình dưới: Đen có thể ăn mấy quân trắng, cứu thoát 2 quân đen bên trên không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 kéo dài, trắng 2 nối đen 3 đánh, trắng 4 nối, kết quả là không ăn được quân trắng.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 vồ là cách chính xác, trắng 2 ăn, đen 3 lại đánh, 4 quân trắng bị ăn “nối không về”

[image: ]

Hình dưới: Đen có thể ăn mấy quân trắng Δ, cứu thoát 2 quân đen bên trên không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đánh, trắng 2 nối, đen 3 lại đánh, trắng 4 ăn, mục đích ăn trắng của bên đen đã thất bại.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 vồ rất là quan trọng, trắng 2 ăn, đen 3 đánh 3 quân trắng, trắng bị ăn “nối không về”.

[image: ]

Ăn “nối không về” nhiều khi cần kết hợp với đòn “vồ”, vì vậy khi gặp tình huống này cần nghĩ xem có dùng vồ hay không.

Đề bài luyện tập

1.
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2.
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3.
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4.
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§7: Chạy quân

Chúng ta vừa xem qua vài cách ăn quân, qua việc học tập các cách ấy, khả năng bắt quân của chúng ta đã được nâng cao một bước. Nhưng khi đánh cờ với người khác không chỉ là mình ăn quân của đối phương mà đối phương cũng muốn ăn quân mình. Khi quân ta bị quân địch vây cần nghĩ cách chậy thoát, bài này giảng về làm sao chạy quân.

1. Lợi dụng nước “đánh”

Hình dưới: Quân trắng Δ cắt, ý đồ ăn 1 quân đen bị cắt, đen phải làm gì?
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Hình dưới: Đen 1 đánh, trắng 2 kéo dài, đen 3 nối, nhanh chóng chạy thoát ra ngoài.

[image: ]

Hình dưới: Bên trắng dùng nước khoá để giam 3 quân đen, quân đen có cách chạy thoát không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đâm (kéo dài một quân về điểm cách giữa 2 quân đối phương gọi là đâm), trắng 2 chặn, đen 3, 5, 7 – 3 lần liên tục đánh cuối cùng chạy ra ở đen 9.

[image: ]

2. Lợi dụng “bắt tại cửa”

Hình dưới: Đen làm sao chạy thoát 2 quân đen bị vây?
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Hình dưới: Đen 1 đánh, trắng 2 nối, đen 3 hổ, trắng 4 vồ ăn quân đen, đen thất bại.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 kéo dài là chính xác, chuẩn bị ăn trắng tại A, trắng 2 đôi (2 quân đứng song song với 2 quân khác cách nhau 1 đường gọi là “đôi”) đen 3 kéo dài tạo thành miệng hổ. Như vậy đen chạy thoát.
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Hình dưới: 3 quân đen bị vây có hy vọng chạy thoát không?
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Hình dưới: Đen 1 kéo dài, trắng 2 đâm, đen 3 kéo dài, trắng 4 lại đâm, đen 5 kéo dài, chuẩn bị ăn 2 quân trắng, trắng chỉ nên đi trắng 6, thế là đen 7 nối về.

[image: ]

3. Lợi dụng vồ ngược

Hình dưới: Đen làm sao chạy thoát 2 quân đen bị vây?
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Hình dưới: Đen 1 vồ, trắng 2 ăn, đen 3 đánh, trắng 4 nối, đen 5 nối, trắng 6 có thể ăn 2 gọn quân đen. Đen không chạy thoát.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 “chọc” (đặt 1 quân ở góc đối diện qua ô vuông gọi là “chọc”), chuẩn bị ăn 2 quân trắng, trắng 2 chỉ có nối, lúc này đen 3 kéo dài chạy thoát ra ngoài.

[image: ]

Chạy quân với đòn bắt quân có kết hợp mật thiết, chỉ có thành thục đòn ăn quân, mới có thể nâng cao bản lĩnh chạy quân. Phương pháp chạy quân không chỉ có 3 loại, trong khi thực chiến cần suy nghĩ thiên phương bách kế, chỉ cần chạy thoát quân quan trọng của bên mình, dùng cách nào cũng được.



§8: Yếu lĩnh ăn quân ở biên, góc

Hình dưới: Đen làm thế nào để ăn 1 quân trắng ở trên biên?
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Hình dưới: Rất dễ, đen 1 đánh, trắng 2 chạy đén hàng 1, đen 3 lại bắt, trắng hết đường chạy.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 bắt theo hàng 1 là rất sai lầm, trắng 2 chạy ra, quân đen không có cách bắt trắng nữa.

[image: ]

Hình dưới: Trắng cắt quân đen ở hàng 3, đen làm thế nào đối phó với bên trắng?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 bắt ở hàng 3 cho quân trắng chạy xuống hàng 2 là cắt chính xác, trắng 2 “đứng” (trong phạm vi biên, goc kéo dài 1 quân về về phía hàng 1 gọi là “đứng”). Tiếp theo đen 3 chặn không hay, trắng 4 kéo dài, đen 5 chặn, trắng 6 bắt đôi, đen thất bại.
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Hình dưới: Đen 1 đánh, 3 chặn, phương hướng chính xác, về sau đến 7 ăn được quân trắng.

[image: ]

Hình dưới: Đen làm thế nào để ăn được 2 quân trắng?
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Hình dưới: Đen 1 đánh, sai về hướng bắt, trắng 2 kéo dài xuống dưới đồng thời đánh quân đen, đen thất bại.
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Hình dưới: Đen 1 đánh chính xác, trắng 2 đứng xuống, lúc này đen 3 chặn rất quan trọng, trắng 4 kéo dài, đen 5 bẻ, 4 quân trắng không còn đường thoát.
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Hình dưới: Đen làm sao vây ăn 3 quân trắng ở biên trên?

[image: ]

Đen 1 bẻ ở hàng 3 chính xác, trắng 2 bẻ ở hàng 2, tiến hành phản kháng, về sau đến đen 7, cờ trắng bị vây khốn ở biên sẽ bị bắt.



§9: So khí

Trong quá trình đen, trắng 2 bên tiến hành kịch liệt đuổi bắt lẫn nhau, thường xuất hiện tình huống cả 2 đều không thể chạy thoát ra ngoài, chỉ có một mất một còn, địch sống ta chết, đay là vấn đề xiết (bịt) khí trong cờ Vây. Đó là một vấn đề rất phức tạp, về sau sẽ có một chương chuyên giảng, bài này chỉ về những biến hoá giản đơn nhất.

1. Kéo dài khí

Biện pháp tự làm thêm khí một bên gọi là kéo dài khí.

Hình dưới: 3 quân trắng ở bên trên có 3 khí, mà 3 quân đen bị trắng vây chỉ có 2 khí, bây giờ đen có thể ăn trắng không?

[image: ]

Đen 1 đánh, 3 nối, trắng 4 bịt khí, kết quả cờ đen chỉ có 2 khí.

Hình dưới: Đen 1 kéo dài rất hay, chuẩn bị bắt tại cửa 2 quân trắng, trắng 2 bịt khí đen, đồng thời củng cố 2 quân bị nguy hiểm, lúc này đen 3 lại kéo dài, trắng 4 nối xong đen vẫn có 3 khí, đen đi trước bịt khí có thể giết trắng.

[image: ]

Hình dưới: Đen làm thế nào kéo dài khí để giết trắng?

[image: ]

Đen 1 đánh, 3 nối, từ 2 khí tăng thành 4, kết quả xiết khí ăn được quân trắng.

2. Xiết khí

Trong đối sát, biện pháp bịt kín khí thở của đám quân đối phương gọi là “xiết khí”.

Hình dưới: 3 quân đen ở phía trên chỉ có 3 khí, không thể kéo dài thêm, vậy có thể xiết khí giết trắng trước không?
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Đen 1 muốn cắt, trắng 2 nối, về sau đen 3 xiết khí, bấy giờ 2 bên đều là 3 khí mà trắng 4 lại xiết khí trước, đen vẫn bị giết.

Hình dưới: Đen 1 vồ là phương pháp xiết khí hay dùng, trắng 2 ăn, đen 3 đánh, trắng 4 nối, lúc này 2 bên đều có 3 khí, đen xiết khí trước ăn được trắng.

[image: ]

Hình dưới: Đen chỉ có 3 khí, trắng có nhiều khí hơn, đen đi trước có thể ăn trắng không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 vồ, 3 đánh đầu tiên xiết khí quân trắng, sau lại đánh ở đen 5, đen 7 nối – kéo dài khí quân đen. Sau các đòn này, trắng có 4 khí, đen có 5 khí, 2 bên xiêt khí tất nhiên đen thắng.

[image: ]

Ta thấy rằng trong quá trình đối sát, phải có trăm mưu ngàn kế, không chỉ nghĩ đơn giản là xiết khí hay kéo dài khí mà phải kết hợp nhuần nhuyễn nhiều đòn đánh mới có thể giết địch đi tới thắng lợi.
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§1: Cờ sống cần có 2 mắt

Trong tri thức nhập môn về cờ Vây, tri thức về cờ sống chết và tri thức về bắt quân, ăn quân là 2 phần không thể thiếu, không hiểu sống chết không thể chơi cờ Vây được.

1. Mắt

Một số quân cờ vây kín xung quanh một điểm trống thì gọi là mắt. Trong Hình dưới: Các điểm A đều gọi là mắt.

Mắt chia ra làm 2 loại, mắt thật và mắt giả. Như vậy là thế nào? trong Hình dưới, 3 mắt ở điểm A đều là mắt thật, bởi vì chúng được tạo bởi các quân nối với nhau liên tiếp và hoàn chỉnh, đối phương không thể phá được 3 mắt này.

[image: ]

Hình dưới: 6 quân đen tạo thành 1 mắt, đây là mắt giả. Tại sao đây lại là mắt giả?

[image: ]

Khi trắng đặt thêm 2 quân Δ liền đánh bắt 3 quân đen, đen phải nối ở điểm A, như vậy mắt của đen tại A không còn nữa. Tóm lại, nếu “mắt” mà đối phương có thể phá được thì đó là mắt giả, mắt mà đối phương không thể phá được là mắt thật.

Hình dưới: Tính thử xem bên đen, bên trắng tất cả có mấy mắt, đâu là mắt thật, đâu là mắt giả?

[image: ]

Đen tạo được 2 mắt, trắng tạo được 3 mắt, cộng lại là 5 mắt, trong đó có mắt tại điểm A là mắt giả. Tại sao mắt ở C lại là mắt thật? Tuy là ở điểm B không có quân đen, nhưng điểm này là hổ khẩu, cờ trắng không thể phá mắt ở điểm B. Vì thế, điểm C cũng là mắt thật.

2. Tạo 2 mắt để thành cờ sống

Trong cờ Vây, mắt có tác dụng gì?

Hình dưới: Quân đen bị quân trắng vây kín, không có một khí nào bên ngoài, chỉ có 2 mắt mà là 2 mắt thật, trắng có thể ăn quân đen không? Trả lời là không. Muốn ăn đen, trắng phải chẹn (bịt) hết khí của đen, nhưng trắng không thể bịt 2 khí trong (nội khí) của đen ở 2 mắt A, B. Vì vậy không thể giết đen.
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Quân Δ vừa tự bịt mắt quân mình, cờ đen chỉ còn một mắt, lúc này trắng có thể vào A ăn đen vì khi trắng vào A, đen không còn khí nào.

Vậy, có thể thấy 2 mắt quyết định sự còn mất của một đám quân cờ. Khi cờ của bên mình bị bao vây, thì nên tạo thành 2 mắt thật để sống. Nếu mình vây được một đám quân địch, cần dùng trăm mưu ngàn kế phá mắt thật của quân địch hòng ăn hết cả đám quân địch.

3. Phương pháp tạo mắt đơn giản

Hình dưới: Cờ đen bị trắng vây trên góc, đến lượt đen đi nên đi thế nào? Nếu đến lượt trắng đi thì nên đi thế nào? Vấn đề này rất đơn giản, đen đi trước đặt ở A gọi là “tạo 2 mắt”, tạo được đám cờ có 2 mắt là cờ sống không thể bị địch bắt. Nếu trắng được đi trước cũng đi ở A gọi là “điểm mắt” khiến đen chỉ còn đợi chết.
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Hình dưới: Đen đi trước nên đi vào chỗ nào?
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Đen 1 tạo mắt là nước đi chính xác, tiếp theo trắng 2, 4 chuẩn bị phá mắt, đen 3, 5 chống đỡ tạo thành mắt hoàn chỉnh thì cờ sống. Đen 1 nếu đặt ở vị trí đen 3, thì trắng 2 vào vị trí đen 5, đen bị phá 1 mắt chỉ còn lại 1 mắt sẽ chết.

Hình dưới: Đen đi trước, làm sao tạo thêm 1 mắt để sống?
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Đen 1 hổ là điểm quan trọng để tạo mắt, tiếp theo đến đen 7 tạo thành một mắt hoàn chỉnh. Trong đó, nếu trắng 2 sửa đi ở vị trí quan đen 3, đen sẽ đứng xuống ở vị trí trắng 2. Trắng không thể ăn quân đen, vì thế cờ đen vẫn sống.

Hình dưới: Đen đi trước có thể giết quân trắng không?
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Đen 1 điểm mắt, đánh trúng điểm yếu của cờ trắng, trắng 2 chặn, đen 3 nối về, cờ trắng chết rõ.

Hình dưới: Đen đi trước có thể phá mắt giết trắng không?
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Đen 1 vồ là cách thường dùng khi phá mắt, trắng chỉ còn cách ăn ngay bằng nước trắng 2, đen 3 lại đánh, đã phá xong mắt của trắng.

Đề bài luyện tập
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§2: Sống chung

Hình dưới: 3 quân đen với 4 quân trắng đều bị vây kín không thể chạy thoát. Trong tình huống này, ai sống ai chết?

Hình cờ này cũng hay gặp trong thực tế đối sát, 2 bên đều không có khí bên ngoài, chỉ có 2 “khí chung” ở giữa. hiện thời không ai dám đi vào khí chung, vì thế gọi là hai đám “sống chung”.
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Hình dưới: Hai bên đều có 1 mắt, ở giữa có 1 khí chung, ai sống, ai chết? Hiển nhiên chả ai dám vào A chẹn khí, vì thế cũng là hai đám sống chung, mỗi đám có một mắt.

[image: ]

Hình dưới: Cờ trắng mỗi bên có 1 mắt, chen giữa là 2 quân đen. Chẳng ai dám đi vào khí chung hòng giết địch, đây là 3 đám sông chung.
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Trong khi đối sát, nếu không thể giết đước đối phương, thì nên cố chiếm lấy sự an toàn cho mình, cố gắng tạo thành sống chung. Sống chung có tác dụng lớn trong đối sát và trong quan tử, không nên bò qua.

Đề bài luyện tập
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§3: Hình cờ sống chết thường gặp

Để nâng cao khả năng đánh cờ, đầu tiên phải nâng cao khả năng phân biệt đám cờ sống chết. Vì thế chúng ta cần luyện tập thành thục để nắm vững những hình sống chết cơ bản, khi gặp những hình cờ ấy có thể kết luận nhanh chóng là sống hay chết.

Hình dưới: Cờ trắng vây bên trong 3 điểm trống nằm trên 1 đường thẳng. Đen đi trước, đám trắng sống hay chết? Câu hỏi đơn giản quá, đen đi trước “điểm mắt” ở điểm A, trắng chết cả đám. Hình cờ của đám trắng này gọi là “thẳng 3”.
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Hình dưới: Đen đi trước, cờ trắng bị vây là sống hay chết? Đen đặt quân ở A, trắng bị điểm mắt chết, hình cờ loại này gọi là “gãy 3”
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Hình dưới: Cờ trắng vây được 4 điểm trống thẳng hàng ở bên trong, đen đi trước có thể giết trắng không? Trong hình này, đen đi A phá mắt thì trắng đi B tạo 2 mắt hoặc ngược lại. Tóm lại, cờ trắng sống, hình cờ này gọi là “thẳng 4”.
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Hình dưới: Trắng có 4 điểm trống bên trong, đen cũng không thể giết trắng, hình này gọi là “gãy 4”
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Hình dưới: Trắng có 4 điểm trống hình chữ “đinh” bên trong, đen có thể điểm ở A, trắng chết. Hình này là hình “đinh 4”.
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Hình dưới: Trắng vây bên trong 4 điểm trống tạo thành hình vuông, đen không cần điểm trắng cũng chết. Vì sao vậy? Vì nếu trắng đi vào bất cứ điểm nào bên trong cũng thành hình “gãy 3” lúc ấy đen điểm mắt vẫn kịp, trắng sẽ chết.

[image: ]

Hình dưới: Trắng vây bên trong 5 điểm hình chữ thập, đen đi trước có giết được không? Đen điểm vào A ở chính giữa khiến trắng chết. Hình này là hình “hoa mai 5”, về sau đen có thể đi 3 quân ở B, C, D nếu trắng ăn quân đen 4 quân thành ra hình “đinh 4” đen lại điểm mắt, cuối cùng trắng vẫn bị chêt.
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Hình dưới: Trắng vây bên trong 5 điểm, trông giống như hình lưỡi dao (đao), vì thế lấy tên là “đao 5”. Đen điểm ở A, trắng chết. Về sau đen điểm thu nhỏ mắt trắng thành đinh 4, rồi thẳng 3, nói chung trắng chết chắc.
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Hình dưới: Trắng vây được 6 điểm trống, đen đi trước có giết được trắng không? Đen điểm ở A có thể giết trắng, về sau trắng mà đi B, đen đi C trắng không thể tạo 2 mắt. Trắng mà không đi thì nếu cần thiết, đen có thể tạo hình trắng thành hoa 5 hay đao 5 để giêt trắng, hình này gọi là hoa 6.
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Tóm lại đã trình bày qua: Thẳng 3, gãy 3, đinh 4, vuông 4, đao 5, hoa mai 5, hoa 6 là hình chết; gãy 4, thẳng 4 là hình sống.
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§1: Góc vàng, biên bạc, ở giữa là cỏ khô

Trước đây chúng ta đã học qua một số cách ăn quân như vặn đầu dê, bắt đôi, vồ ngược cũng đã học cách làm thế nào để chạy thoát khỏi nguy hiểm, đối sát đọ khí và tri thức về sống chết. Qua việc học tập các tri thức trên, chúng ta đã có một hiểu biết nhất định về cờ Vây, về khả năng chơi cờ cũng từng bước được nâng cao, để có cơ sở chuẩn bị cho việc chính thức chơi ván cờ thực sự, chúng ta cần có kiến thức về sự bố trí quân cờ. Chữ “vây” trong cờ vây bao gồm ý nghĩa về 2 mặt: 1 là vây bắt quân đối phương, 2 là vây chiếm địa bàn lãnh thổ, mục đích cuối cùng của ăn quân cũng là muốn chiếm nhiều lãnh thổ. Khi bắt đầu ván cờ (giai đoạn bố cục-bố trí cục thế), đều phải tranh chiếm trước các điểm quan trọng, về sau 2 bên triển khai chiến đấu kịch liệt, cuối cùng 2 bên đều tranh chiếm đến các vùng biên giới. Thế thì những điểm quan trọng trong giai đoạn bố cục là những điểm ở đâu? Trong chương này ta có thể trả lời câu hỏi này.

Hình dưới: Để vây được 1 điểm ở vùng giữa bàn phải dùng 4 quân cờ, ở biên dùng 3 quân, ở góc chỉ dùng 2 quân.

[image: ]

Hình dưới: cũng như vậy, để vây 12 điểm, ở giữa bàn cần dùng 18 quân, ở biên trên dùng 12 quân, ở góc chỉ dùng 8 quân.

[image: ]

Qua 2 hình trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy ở góc là dễ chiếm nhất, tiếp theo là biên, vùng giữa bàn khó chiếm nhất. Vì thế trong cờ Vây có câu nói: góc vàng, biên bạc, ở giữa là cỏ khô. Câu nói này nói lên mức độ quan trọng của 3 vùng góc, biên, và trung tâm.

Góc dễ chiếm nhất, vì thế chiếm góc trước, nhưng cụ thể chiếm như thế nào?

Hình dưới: Đen 1 đặt ở điểm có toạ độ 1, 1 được không? Tất nhiên không tốt, trắng đi ở 2 khiến đen 1 bị chết.
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Hình dưới: Đen 1 đặt ở điểm 2, 2 được không? Trắng đi ở điểm 3, 3 để vây quân đen, tiếp đến 10 ngừng, tuy nhiên đen sống trong góc, nhưng ngoại thế (thế bên ngoài) của trắng rất mạnh, đen vẫn bất lợi.
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Hình dưới: Đen 1 đặt ở hàng 5, muốn chiếm đất rất lớn, nhưng không thể khống chế nổi, trắng 2 chiếm vị trí sao, đen 1 hầu như không lấy được đất. Vì thế khi mới đầu, chiếm góc không nên ở vị trí quá cao hay quá thấp, thường ở hàng 3, hàng 4 là được.
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Hình dưới: Trong giai đoạn đầu của ván cờ, đen dùng 8 quân vây 12 điểm là tốt hay xấu? Tất nhiên không tốt, hoàn toàn không cần thiết, so với 8 quân trắng chiếm giữ nhiều địa phương qua trọng thì đen quả là bất lợi.
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Hình dưới: Đen dùng 2 quân cờ thủ góc cũng được, kiểu này gọi là vô ưu giác (góc không lo), hoặc gọi là bay gần giữ góc.
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Hình dưới: 3 quân đen vây đất rất hay, 2 bên hàng 3 ở giữa hàng 4, nhịp nhàng phối hợp vừa linh hoạt vừa chắc chắn.
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§2: Các cách đi công thủ thông thường

1. Mở biên

Trong phạm vi biên, góc đặt một quân về một trong hai bên phải, trái cách 1 hay vài hàng gọi là mở.

Hình dưới: Đen 1 mở về phía trái cách 2 đường gọi là “mở 2”
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Hình dưới: Đen có 2 quân ở phía trên bên phải, mở về phía trái ở vị trí quân đen 1 gọi là “đứng 2, mở 3”. Thông thường có quân càng mạnh càng có thể mở lớn, như thế mới có thể phát huy hiệu suất của quân cờ.
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2. Treo góc

Hình dưới: Đen 1 tấn công góc quân trắng gọi là “treo góc”. Thông thường là bay gần treo góc như đen 1, nếu treo góc ở điểm A là treo cao cách 1, treo góc ở B là bay xa treo góc.
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3. Giáp công (đánh kẹp gọng kìm)

Hình dưới: Đen 1 là phương pháp giáp công hay dùng, gọi là giáp công thấp cách 1, A là giáp công cao cách 2, B là giáp công thấp cách 3.
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4. Nhảy

Hình dưới: Đen 1 cách quân sẵn có ở biên 1 đường về phía trung tâm gọi là “nhảy” – bộ pháp chủ yếu ở biên.
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5. Trấn

Hình dưới: Đen 1 cách quân trắng sẵn có ở biên 1 đường về phía trung tâm gọi là “trấn” – là cách tấn công và xâm lược chủ yếu. Về sau xin bàn kỹ.
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6. Bay công

Hình dưới: Đen 1 dùng bay (ở cách góc đối của quân trắng 1 hàng gọi là bay) để công kích quân trắng gọi là bay công. Bay công là phương pháp tấn công rất hiệu quả.
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7. Dựng

Hình dưới: Đen dựng 1 quân ngay cạnh quân trắng, là một cách có thể sử dụng trong cả tấn công và phòng thủ.
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8. Bay ra, chọc ra

Hình dưới: Khi quân trắng Δ trấn, đen chỉ có cách chạy trốn ra hai bên. Nếu chạy ở A, gọi là chọc ra (đi 1 quân ở góc đối với quân mình qua ô vuông gọi là “chọc”), nếu chạy ở B gọi là bay ra, như vậy có thể chạy thoát quân bị công.
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9. Vùng lớn

Trong giai đoạn bố cục, điểm quan trọng trấn giữ một vùng đất hai bên đều mong muốn chiếm được gọi là đại “vùng lớn”. Hình dưới: Đen 1 là điểm “vùng lớn” mà 2 bên đều muốn chiếm. Sau khi chiếm được “vùng lớn” góc “không lo” của đen phối hợp rất tốt, thế lực rất rộng rãi. Nếu bị trắng chiếm mất vị trí này, thì thế trắng lớn mạnh, thế đen thành nhỏ hơn nhiều.
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10. Chia giữ

Đặt quân trong phạm vi thế lực của quân địch, lại có đất dư để mở biên, cách đi như thế gọi là “chia giữ”. Hình dưới: 2 quân trắng đặt ở hai sao góc gọi là “nhị liên tinh” (2 sao liền), nếu bị trắng chiếm sao biên (điểm A) gọi là “tam liên tinh” thì thế trắng càng lớn. Để phòng chống thế trắng qua lớn, đen 1 gọi là “chia giữ”. về sau trắng đi ở C đen mở ở B.
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11. Đả nhập (đánh vào trong)

Đặt 1 quân vào phạm vi đất đối phương mà không có đất để mở, gọi là đả nhập. Hình dưới: Biên trên thế lực quân trắng quá lớn, đen 1 dũng cảm đả nhập phá đất trắng. Đả nhập là đòn quan trọng để phá đất đối phương, thường sử dụng trong khi chiến đấu giai đoạn trung bàn.
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Cách đi công thủ có quá nhiều thuật ngữ, về sau chúng tôi sẽ tuỳ theo nội dung đề cập mà trình bày tiếp. Hiện tại chúng ta đã nắm vững cách bắt quân, cờ sống chết, và tri thức sơ bộ về bố cục, nên chính thức luyện tập đánh cờ. Từ tập chơi cờ như ăn quân đến chơi ván cờ chính thức cần có sự hiểu biết, tiến bộ nhất định, nếu có thể liên hệ với huấn luyện viên hoặc có người chơi cờ có trình độ nhất định xem xét hướng dẫn thì cũng tốt.



§3: Ý thức tấn công và phòng thủ

Chơi cờ vây cũng như múa gậy, đánh quyền cũng cần có tấn công và phòng thủ. Từ lúc bắt đầu ván cờ đến cuối ván cờ đều cần quan tâm để ý. Muốn nâng cao trình độ cờ, quan trọng là phải tăng cường ý thức công thủ.

1. Ý thức tiến công

Tích cực chủ động tiến công là thủ đoạn chủ yếu để đạt đến thắng lợi. Nếu có thể tấn công đối phương nhất định cần tiến công, khi nào không thể tấn công hoặc khi đòn đánh không hiệu quả mới nghĩ đến cách phòng thủ thế nào hoặc nghĩ các đối sách khác.

Hình dưới: Trắng Δ bẻ, đen nên nhường cho trắng từ hàng 2 chạy ra không?
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Đen đương nhiên cần chặn lại, không cần biết góc trắng sống hay chết đều phải vây trắng ở bên trong. Trắng 2 nối, đen 3 cũng nối, trắng 4 tạo sống, đen 5 hổ khống chế quân trắng ở bên ngoài, thế đen rất dày.

Hình dưới: Trắng Δ đả nhập vào, đen ứng đối như thế nào?
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Đen 1 chọc, nghĩ rằng giữ chắc đất góc, trắng 2 vui vẻ kéo lên, đen bị chia thành 2 nửa, lại không thể công trắng nữa, trong góc vẫn có điểm A để trắng đánh đòn “điểm tam tam”. Đen thất bại.

Hình dưới: Đen 1 đè là tất nhiên (trong phạm vi biên và góc đặt một quân sát phía trên quân đối phương gọi là “đè”) tiếp theo đến trắng 4, tuy cờ trắng sống được, nhưng thế đen rất “dày”.
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Hình dưới: Trắng đả nhập một quân vào đất đen, đen đối phó thế nào?
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Đen 1 trấn, công kích quân trắng, trắng 2 bay xa chạy thoát, đen công kích vô hiệu. Đen muốn công kích trắng là đúng, nhưng chọn lưa phương án công kích không thoả đáng, vì thế chẳng làm gì nổi quân trắng.

Hình dưới: Đen 1 đâm vai (ở biên và góc, đặt 1 quân chếch ở góc chéo hình vuông so với quân đối phương sẵn có gọi là “đâm vai”), trắng 2 kéo dài, đen 3 bẻ đầu, trắng ở vào hoàn cảnh khó khăn.
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Hình dưới: Trắng Δ chọc, đen ứng phó ra sao?
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Đen 1 “đứng”, trắng 2 xuyên qua, đen thất bại. Đen bị trắng chi làm 2 nửa, không những chẳng cách gì công trắng lại gặp phải sự công kích của quân trắng.

Hình dưới: Đen 1 chặn lại tất nhiên, tuyệt không thể để cho trắng xuyên qua (kiên quyết bảo đảm liên lạc cho quân bên mình), tiếp đến đen 5, trắng tuy có đất ở bên trên nhưng ngoại thế của bên đen rất dày, đen thoả mãn.

[image: ]

2. Ý thức phòng thủ

Khi quân của bên mình có vẻ yếu kém, thì là lúc đối phương định công kích, nên kịp thời căn cứ tình huống thực tế mà đi củng cố bên mình.

Hình dưới: Quân đen Δ có vẻ yếu kém, làm sao gia cường?
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Đen 1 mở 2 là chính xác, tạm thời an định quân mình, đồng thời chiếm được một số lãnh thổ.

Hình dưới: Quân trắng 2 bên đều rất lớn mạnh, đen nên an định bằng cách nào?
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Hình dưới: Đen mở 2 định gia cường, nhưng thế trắng quá lớn, sau trắng 2 trắng, 2 quân đen càng khó khăn hơn.
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Hình dưới: Đen 1 nhảy là chính xác, theo nguyên tắc “tránh xa thế mạnh của quân địch”.
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Hình dưới: Đen đi trước làm sao chỉnh hình cho tốt đối với 3 quân ở phía trên?
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Đen 1 nối là cách chính xác, tạo thành hình đẹp “đứng 2 mở 3”.

Sự mạnh yếu trong ý thức tấn công và phòng thủ với các năng lực công sát, ăn quân, sống chết có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có luyện tập về ăn quân, luyện tập sống chết mới nâng cao ý thức công thủ, nâng cao sức cờ.



§4: Tính toán thắng bại

Trên thế giới hiện tồn tại 3 cách tính thắng-bại, mà thực ra kết quả ít khi sai khác nhau.

1. Cách tính “quân” kiểu Trung Quốc: Sử dụng ở các giải cờ trong nước và quốc tế tổ chức tại Trung Quốc.

2. Cách tính “mục” (giao điểm trống chiếm được) Nhật Bản: Sử dụng ở Nhật Bản, Hàn Quốc…

3. Cách tính “quân” của họ ứng: Đây là phương pháp đếm quân do ông ứng Xương Kỳ người Đài Loan khởi xướng. (cách này nói chung không áp dụng rộng rãi)

Cách đếm “mục” (mắt) theo kiểu Nhật Bản

Hình dưới là diễn biến của một ván cờ giữa 2 tay cờ nghiệp dư.

Người đi bên trắng: Paul Clarke 7kyu

Người đi bên đen: Jim Edward 7kyu

Sau 228 nước cờ (226 pass) đen ăn được 16 quân, trắng ăn được 7 quân. Những quân bị ăn này đều đã được cất riêng.
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101, 107=41

104, 111=84

173=170

190, 196=164

193=187

200=185

Bước 1: Xác định rõ các quân cờ đã chết (chết kỹ thuật) trên bàn cờ (đen chết 14, trắng chết 23 – các quân có dấu Δ), sau đó hai bên nhặt những quân đó để chung với các tù binh bị ăn trước đó (trong khi đánh cờ). Tổng công đen chết 21 (7+14) trắng chết 39 (16+23).
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Bước 2: Sau khi nhặt ra ta có bàn cờ giống như Hình dưới. Tiếp theo đếm số giao điểm trống có trong lãnh thỗ mỗi bên. Số giao điểm của đen là 95 trừ đi tổng số tù binh bị mất là 21 còn 74.

Số giao điểm của Trắng là 99 trừ đi tổng số tù binh bị mất là 39 còn 60, vậy đất trắng là 60.

Vì đen đi trước có lợi hơn nên người ta thường quy ước bên trắng được bù thêm 5,5 điểm, (gọi là komi 5,5) để cho kết quả công bằng hơn. Vậy trắng được tính là chiếm được 64.5 điểm (59 + 5,5)

So số điểm 2 bên chiếm được với nhau, trắng kém 8,5 điểm.

Kết luận: Đen thắng 8,5 điểm.
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Ghi chú: Trên đây là cách giải thích bản chất vấn đề. Để thuận tiện và rõ ràng cho viêc đếm điểm, người ta thường lấp các quân bị chết đã nhặt ra vào vùng đất cùng màu (đen chết lấp vào đất đen, trắng chết lấp vào đất trắng) – gọi là chôn. Sau đó xếp lại vị trí các ô trống thành các ô chữ nhât tròn chục, phần lẻ để riêng. Cuối cùng, cộng tổng số là có kết quả ngay không cần đếm nhẩm như vừa trình bày ở trên. Cụ thể xem Hình dưới: Các quân Δ là quân bị chết chôn vào. Ta thây đen có (góc dưới 60 + bên trái 10 + bên trên 4) = 74, trắng có (góc trên trái 20 + góc trên phải 10 + trung tâm 30 + điểm bù 5,5) = 65,5. Kết quả vẫn chính xác đen thắng 8,5 điểm.

Trên đây là cách đếm mục Nhật bản, cách tính này được sử dụng phổ biến tại các cuộc thi đâu cờ vây trên thế giới, trong đó có Giải cờ vây nghiệp dư thế giới tổ chức hàng năm ở Nhật bản mà Việt Nam có được tham dự.
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[05] PHƯƠNG PHÁP CÔNG SÁT CƠ BẢN

Chúng tôi đã giảng qua một số cách bắt quân cơ bản. Để nâng cao sức chiến đấu công sát, chương này giảng về 7 cách công sát cơ bản.
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§1: Khoét

Khi có hai quân đối phương đứng cách nhau 1 đường, ta đặt một quân vào giữa hai quân ấy thì gọi là “Khoét”. Như Hình dưới, các quân đen 1 đều gọi là khoét.

Trong cờ Vây, khoét là một kỹ thuật quan trọng, có thể dùng đến rất nhiều, từ ăn quân, sống chết, công sát đều xuất hiện không ít. Bài này chỉ giảng về tác dụng của khoét trong ăn quân, trong sống chết.

[image: ]

1. Tác dụng của khoét trong ăn quân

Hình dưới: Đen làm sao ăn được 3 quân trắng, cứu thoát 3 quân đen?
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Hình dưới: Đen 1 khoét là nước quan trọng, trắng 2 đánh, đen không nối mà đi ở đen 3 đánh lại, sau khi trắng 4 ăn, đen 5 lại đánh, quân trắng bị giết. Hình cờ ăn quân như thế gọi là “tiếp không về”, thường gọi là “rùa không thò đầu”.
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Hình dưới: Đen làm thế nào cứu thoát 2 quân đen trên góc? Nếu đen chỉ đơn giản đi ở điểm A, trắng nối về ở B thì đen chẳng còn gì để đánh tiếp.
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Hình dưới: Đen 1 khoét chính xác, trắng 2 chỉ có cách đánh bắt ở hàng 1, đen 3 nối đồng thời đánh bắt 2 quân trắng, về sau trắng cố đỡ, đến đen 9 ăn được toàn bộ quân trắng.
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Hình dưới: 2 bên đối sát, đen đi trắng, liệu ai ăn được ai?
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Hình dưới: Đen 1 chẹn khí, trắng 2 nối, đen 3 cũng nối, lúc này 2 bên đều có 3 khí trắng đi trước, đen bị ăn.
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Hình dưới: Đen 1 khoét, trắng 2 đánh, đe 3 nối, trắng 4 chỉ có nối, bây giờ tuy mối bên chỉ có 3 khí nhưng đến lượt đen đi chẹn khí trắng, vì vậy đen ăn trắng.
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2. Tác dụng của khoét trong cờ sống chết

Hình dưới: Đen làm sao giết trắng?

[image: ]

Đen 1 khoét đánh trúng điểm yếu, trắng 2 đánh1 quân đen, đen cũng bắt ở đen 3 trắng 4 chỉ có ăn, đen 5 đánh phá mắt, đen giết trắng thành công.

Hình dưới: Quân đen có thể sống không?

[image: ]

Đen 1 khoét, trắng 2 đánh, đen 3 có thể vồ ngược ăn 2 quân trắng, thành cờ sống.



§2: Kẹp

Quân đen và trắng đứng sát nhau, đặt một quân ở phía bên kia của đối phương gọi là kẹp. Trong Hình dưới, đen 1 đều là kẹp. kẹp cũng giống như khoét, là cách công sát quan trọng.

[image: ]

1. Tác dụng của kẹp trong ăn quân

Hình dưới: Đen làm thế nào ăn 2 quân trắng cứu thoát 2 quân đen?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 kẹp là đi đúng, như thế thì quân trắng không thể trốn thoát. Nếu đen 1 giản đơn đi ở A, trắng đi ở 1 nối ngay về nhà.

[image: ]

Hình dưới: Đen làm thế nào ăn 2 quân trắng cứu thoát 3 quân đen?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 kẹp, hay! Lúc này hai quân trắng Δ không thể chạy thoát, trắng 2 chẹn khí, đen 3 đánh bắt, đen thắng.

[image: ]

Hình dưới: Đến lượt đen đi, ăn ăn ai bây giờ?

[image: ]

Đen 1 bắt sống 1 quân trắng, trắng 2 đánh lại, đen 3 ăn, trắng 4 chẹn khí, kết quả đen thất bại.

Hình dưới: Đen 1 kẹp là nước hay, đánh trúng điểm yếu của cờ trắng, trắng 2 nối, đen 3 “độ” (nối quân mình về qua dưới chân quân địch ở trên biên gọi là “độ”), như vậy đen giết trắng vì nhanh hơn 1 bước.
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2. Tác dụng của kẹp trong cờ sống chết

Hình dưới: Đen đi trước có thể tạo sống không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 kéo dài, trắng 2 chặn lại, đen 3 đứng thành thẳng 3, trắng điểm mắt, đen tạo sống thất bại.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 kẹp là nước hay, trắng 2 hổ, đen 3 đánh về sau đứng xuống ở đen 5 thành ra hình thẳng 4 là cờ sống.

[image: ]

Hình dưới: quân trắng bao vây đất trong góc, đen có thể giết trắng không?

[image: ]

Đen 1 bẻ, trắng 2 hổ, đen 3 lại kéo dài vào, trắng 4 đứng, thành hình gãy 4 là hình sống.

Hình dưới: Đen 1 kẹp là nước quan trọng đầu tiên, trắng 2 chỉ có thể nối, đen 3 “độ”, trắng không thể tạo 2 mắt.

[image: ]



§3: Đứng

Đứng cũng là một cách đánh quan trọng trong giai đoạn trung bàn, có thể sử dụng độc đáo trong cờ đối sát và cờ sống chết. Chỉ là đứng ở trên hàng một nhưng nếu biết dùng khéo thì tác dụng không nhỏ.

1. Tác dụng của “đứng” trong đối sát

Hình dưới: Đen đi trước, ai nhiều khí hơn?
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Hình dưới: Đen 1 chẹn khí, trắng 2 lập tức đánh, đen không còn cách gì.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đứng, chuẩn bị ăn 3 quân trắng bằng “vồ ngược”, trắng 2 chỉ có nối, lúc này đen đạt được mục đích kéo dài khí, lại chẹn khí bằng đen 3 có thể giết trắng.
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Hình dưới: Đen đi trước, ai thắng?
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Hình dưới: Đen 1 nối về một quân, trắng 2 đánh bắt đen không về kịp, chỉ có thể đánh bắt với đen 3, trắng 4 ăn kết quả là trắng giết đen.
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Hình dưới: Đen 1 đứng là nước hay, về sau đến đen 5 thì đen giết trắng.

[image: ]

Hình dưới: Trắng 1 khoét, đen làm sao đối phó?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đánh bắt, trắng 2 vồ là rất nguy hiểm, về sau đến trắng 6, đen bị trắng ăn gọn.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đứng là nước cực hay, trắng không thể làm gì, sau trắng 2 nối, đen 3 cũng nối là an toàn.
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Hình dưới: Đen đi trước có thể là gì đám cờ trắng trong góc không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 vồ, trắng 2 ăn, đen 3 đánh bắt rồi đen 5 đứng xuống, hai bên quân trắng không thể chẹn khí quân đen, kiểu này gọi là “Kim kê độc lập”

[image: ]

2. Tác dụng của đứng trong cờ sống chết

Hình dưới: Đen đi trước có thể tạo sống không?
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Hình dưới: Đen 1 đánh bắt, đen 3 đứng xuống, sau khi trắng 4 vồ, đen thành hình thẳng 3, trắng lại điểm mắt, đen bị giết.
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Hình dưới: Đen 1 vồ, 3 đứng là chính xác, chuẩn bị ăn hai quân trắng ở góc bằng nối không về, trắng 4 nối, đen 5 đứng xuống thành hình thẳng 4 là cờ sống.
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Hình dưới: Đen có thể giết trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 đánh bắt, trắng 2 ăn, đen 3 bẻ, trắng 4 tạo mắt cờ trắng sống.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đứng là cách chính xác, trắng 2 đánh ăn, đen 3 đánh ăn, khi trắng ăn 3 quân đen xong thành hình thẳng 3, đen điểm mắt thì giết trắng thành công.
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§4: Điểm

Đi một quân cờ trong đất đối phương gọi là “điểm”.

Hình dưới: Quân đen 1 gọi là điểm
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Hình dưới: Đen 1 điểm chuẩn bị nối về gọi là “điểm xuyên”. Trong đối sát, sống chết, bắt quân,… phương pháp “điểm” đều có tác dụng rất lớn.
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Hình dưới: Đen có thể giết trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 điểm mắt, trắng 2 nối, đen 3 chạy về, trắng 4 vồ, 6 đánh bắt, đen bị ăn nối không về, đen không giết nổi trắng.
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Hình dưới: Đen 1 điểm là cách tấn công hay dùng. còn gọi là. Trắng 2 chặn xuống, đen 3 chọc cắt, cờ trắngbị giết. Trắng 2 nếu nối ở điểm 3, thì đen nối về, trắng cũng bị chết.
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Hình dưới: Trên góc, cờ đen đã không có cách gì tạo sống, có cách gì sống lại không?
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Hình dưới: Đen 1 điểm, đánh trúng chỗ hiểm, trắng 2 nối về, đen 3 ăn hai quân trắng lập tức thành sống.
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Hình dưới: Đen làm thế nào công sát đám quân trắng?
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Hình dưới: Đen 1 điểm vào hàng 2 công kích nhược điểm cờ trắng, trắng 2 nối, đen 3 kéo dài nối về, trắng 4 chặn giữ góc, đen 5 chặn đầu, góc trắng không thể tạo sống, đen công sát thành công.
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§5: Khoá bay, khoá mềm

Trước đây chúng ta đã biết qua về khoá và khoá lớn, bài này xin nói thêm về khoá bay và khoá mềm.

1. Bay khoá

Dùng nước bay để khóa bắt quân địch thì gọi là khoá bay. Khi dùng khoá và khoá lớn mà không bắt nổi quân địch, chúng ta cần nghĩ xem có thể dùng cách khác để bắt địch không? Ví dụ dùng khoá bay.

Hình dưới: Đen làm sao ăn được 3 quân trắng?
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Hình dưới: Đen 1 khoá, trắng 2 đâm, đen 3 chặn, trắng 4 đánh bắt, tiếp đến trắng 10, quân trắng đã chạy thoát.
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Hình dưới: Đen 1 bay khoá là cách chính xác, trắng 2, 4 chay ra ngoài, kết quả càng giẫy càng chặt, cuối cung bị đen ăn.

[image: ]

Hình dưới: Đen có thể ăn 3 quân trắng không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 bay cũng có thể bắt trắng, đến đen 7, trắng kiểu gì cũng không thể chạt thoát.

[image: ]

2. Khoá mềm

(Cũng gọi là “gông”, tục gọi là “tiễn phật về điện”)

Hình dưới: Trắng Δ cắt, đen làm sao ứng phó?
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Đen 1 khoá mềm, trắng 2 kéo dài, đen 3 bẻ, trắng lại kéo dài, đen 5 đưa trắng vào hình bị ăn tại cửa.

Hình dưới: Trắng Δ cắt, nếu đen mà đánh thì bên trắng đều chạy thoát, đen chêt cả, nên làm sao?
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Hình dưới: Đen 1 khoá mềm, trắng 2 chạy, đen 3 bẻ, đến trắng 10 lại thành trắng giết đen!(?)
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Hình dưới: Đen 1 khoá mềm là đúng rồi, tiếp theo trắng 2 kéo dài, đen 3 bẻ không sai, chỉ có đến trắng 6 kéo dài, đen cần bẻ ở đen 7, như thế, đen thêm 1 khí, về sau đên đen 13 ăn gọn quân trắng.
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Hình dưới: Đen dùng khoá mềm hay khoá bay đều không ăn được trắng, vậy phải làm cách nào?

[image: ]

Đen bắt trước một nước, khi trắng 2 kéo ra, đen 3 lại khá mềm, có thể ăn gọn quân trắng.



§6: Lăn đánh

Thế nào gọi là lăn đánh? Mời xem hình sau.

Hình dưới: Đen 1 đánh, trắng 2 kéo ra đồng thời đánh lại quân đen, đen không chạy mà tiếp tục đánh đòn ăn tại cửa đối với quân trắng, khiến trắng phải ăn quân đen, để tự giải thoát, cuối cùng, quân trắng bị đông đặc thành một khối. Kiểu đánh của các nước 1, 3, 5 gọi là “lăn đánh”. Bản thân lăn đánh tuy không phải cách đánh để bắt quân, nhưng có thể khiến quân đối phương cụm thành 1 khối đặc, để chuẩn bị sử dụng các cách công sát khác.

[image: ]

Hình dưới: Quân trắng Δ vừa đánh quân đen, đen đi thế nào bây giờ?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 lăn đánh, trắng 2 ăn, đen 3 lại đánh, trắng 4 nối thành một cục, tiếp theo đen 5 lại đánh, thành “vặn đầu dê” đám trắng.
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Hình dưới: Đen làm sao ăn được quân trắng để tự cứu 3 quân đen?
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Hình dưới: Đen 1 khoét, trắng 2 đánh, đen 3 lăn đánh, đến đen 19 ăn hết quân trắng.
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Hình dưới: Có thể cứu hai quân đen ở ben trên không?
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Hình dưới: Đen 1 hổ, trắng 2 kéo dài, đen 3 bẻ, trắng 4 đánh, đen 5 nối, trắng 6 đánh, trắng chạy thoát, hai quân đen vẫn chết, quân đen đi sai nước nào?
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Hình dưới: khi trắng 4 đánh ăn, đen 5 lăn đánh từ hàng 1 là chính xác, đen 13 đen ăn gọn quân trắng.
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Hình dưới: Đen đi trắng liệu có cứu được hai quân trong góc không? đề bài này dùng riêng tiếp không về không được, dùng riêng lăn đánh cũng không đúng, cuối cùng có cách gì không?
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Hình dưới: Đen 1 khoét, trắng 2 đánh, đen 3, 5 vồ liền 2 nước, cuối cùng đến đen 19, đưa trắng vào thế vặn đầu dê.
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§7: Lột ngược ủng

Thế nào gọi là lột ngược ủng?

Hình dưới: 3 quân đen bị trắng bắt, liền cố ý thí thêm 1 quân cho trắng ăn, trắng 2 ăn thành hình dưới.
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Hình dưới: Đen 1 bắt ăn về 3 quân trắng, kiểu chiến thuật thí cho đối phương ăn vài quân (ít nhất 3, 4 quân) sau ăn lại vài quân của đối phương ấy gọi là “lột ngược ủng”, lọt ngước ủng chủ yếu dù trong cờ sống chết, biến hóa khá phức tạp. Vì thế, phải nắm vững các cách ăn quân khác mới có thể học tập biến hóa của lột ngược ủng, lột ngược ủng tuy khó nhưng lại rất thú vị, nếu bạn có thể dùng lột ngược ủng trong thực tế chiến đấu, khi đó hẳn rất vui thích khi từ cõi chết trở về.
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Hình dưới: Cờ đen làm thế nào tạo sống?
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Đen 1 là cách chống đỡ ngoan cường, trắng 2 điểm mắt tất nhiên, đến đen 3 tạo mắt, trắng 4 vồ, đen 5 ăn, trắng 6 lại vồ vào vị tri trắng 4, lúc ấy đen 7 nối là chính xác, sau khi trắng 8 ăn 4 quân đen hình thành hình dạng như hình sau.
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Đen 1 khéo léo tạo thành trại thái của “lột ngược ủng” bấy giờ đen ăn 2 quân trắng dễ dàng tạo sống.
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Bài tập tổng hợp 4
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[06] HÌNH SỐNG CHẾT CƠ BẢN

Trước đây chúng tôi đã trình bày về các kiến thức cơ bản về cờ sống chết, theo trình độ đã có tiến bộ của các bạn, xin trình bày tiếp về các hình sống chết cơ bản.

Hình dưới: Đen đi trước có thể giết trắng không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 và 3 bẻ thu nhỏ địa bàn của bên trắng, trắng 2, 4 chặn xuống xong thành hình mnắt thẳng 3, tiếp theo đen 5 lại điểm mắt, cờ trắng bị giết. Vì vậy có câu nói là: “bảy quân: bẻ hai đầu, điểm một cái là chết”
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Hình dưới: Trắng có tám quân trên hàng 2, đen đi trước, có thể giết trắng không?
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Hình dưới: Đen 1, 3 theo 2 đầu bẻ vào, trắng 2, 4 chặn lại, trắng vây bên trong hình thẳng 4, Vì vậy, tám quân đứng ở hàng 2 là cờ sống. Tổng hợp với ví dụ trước, người ta có câu: “bảy chết, tám sống.”
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Hình dưới: quân trắng vây bên trong hình vuông có 6 điểm, đen có thể giết trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 điểm mắt, trắng 2 đâm giữ, đen 3 kéo dài, trắng 4 tạo mắt, trắng sống. Đen 3 nếu đặt ở vị trí quân trắng 4 phá mắt, trắng 4 đi ở vị trí quân đen 3 cũng là cờ sống, vì vậy vuông 4 là cờ sống.
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Hình dưới: Đây cũng là hình vuông 6, đen đi trước có thể giết trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 điểm mắt, trắng 2 đâm, đen 3 kéo dài phá mắt, lúc này trắng không thể đi ở A để tạo mắt được, vì vậy, trắng bị giết. Tuy hình cờ trắng ở đây cũng là vuông 6, nhưng vị trí quân Δ không nối liền, gọi là “hình vuông 6 khiếm khuyết” là cờ chết.
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Hình vuông 6 ở giữa bàn hay ở biên đều giống nhau, nhưng nếu ở góc thì sẽ phát sinh biến hóa, biến hóa này có quan hệ trực tiếp đến số lượng khí của đám quân.

Hình dưới: Đen đi trước có thể giết trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 điểm mắt, trắng 2 kẹp, đen 3 kéo dài, khi ấy trắng không thể đi ở điểm A tạo mắt nên trắng bị giết chết.
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Hình dưới: Cờ trắng chỉ có 1 khí, đen có thể giết trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 điểm, trắng 2 kẹp, đen 3 kéo dài, vì trắng có 1 khí ngoài nên có thể đi trắng 4 tạo mắt, thành cờ sống.
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Hình dưới: Trong tình huống này, đen điểm mắt ở đen 1 là chính xác, trắng 2 chặn, đen 3 kéo, trắng 4 vồ cuối cùng tạo thành cướp.
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Hình dưới: cờ trắng có 2 khí ngoài, đen có thể giết trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 điểm, trắng 2 chặn đầu, đen 3 kéo, trắng 4 vồ, khi đen 5 ăn, lợi dụng có 2 khí bên ngoài, trắng có thể đi trắng 6 bắt, đen không thể nối (hình này gọi là: “trâu chết trương”), trắng ăn 3 quân thành hình có hai mắt, sống.

[image: ]

Tóm lại, trên hàng hai “bảy chết tám sống”; ở biên và giữa bàn, hình vuông 6 hoàn chỉnh là cờ sống, hình vuông 6 khiếm khuyết mà không có khí ngoài là cờ chết; ở trong góc, hình vuông 6 không có khí ngoài là cờ chết, có 1 khí ngoài là có thể cướp sống, có 2 khí ngoài là cờ sống.

[07] LIÊN LẠC và CHIA CẮT

Liên lạc và chia cắt là nội dung rất quan trọng của cờ Vây. Liên lạc (nối cờ) là biện pháp phòng thủ trọng yếu, chia cắt là biện pháp tấn công giết địch trọng yếu. Có câu nói: “Cờ từ chia cắt mà ra”, hay câu nói: “Cờ không bị cắt, việc chẳng bị loạn”. Nếu vận dụng chiến thuật chia cắt và liên lạc một cách khéo léo chính xác, có thể khiến bên mình từ cõi chết sống lại, miệng hổ vượt qua, lại có thể xuất kỳ bất ý tiêu diệt quân địch. Các phương pháp chia cắt và liên lạc thì có rất nhiều, căn cứ vào mỗi loại hình cờ lại có một phương pháp riêng. Chương này chúng tôi chỉ xin trình bày một số phương pháp hay gặp.
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§1: Liên lạc

Liên lạc là một loại phương pháp phòng thủ, quân cờ nối liền thành một đám khiến đối phương không thể bắt được.

a. Phương pháp bổ sung chỗ bị cắt

(Còn gọi là bảo vệ cắt).

1. Nối

Hình dưới: Đen 1 nối trực tiếp, là cách nối chắc chắn nhất.

[image: ]

2. Đôi

Hình dưới: Đôi là phương pháp nối liền thứ nhất, bởi vì hai điểm A, B đen chắc chắn sẽ chiếm được một, đen có thể giữ liên lạc.

[image: ]

Hình dưới: Trắng Δ kéo dài doạ cắt, đen nên đi ở chỗ nào?

[image: ]

Đen 1 nối “đôi” là cách chính xác, như thế vừa bảm đảm liên lạc vừa tự mở rộng đất trong góc.

3. Hổ

Hình dưới: Đen 1 hổ là cách đi chính xác, như vậy vừa đảm bảo liên lạc, lại vây cặt đất góc, rất chặt chẽ.

[image: ]

Hình dưới: Đen nên đi như thế nào?

[image: ]

Đen 1 hổ là cách đi chính xác, vừa nối tốt các quân, lại tạo được “hình mắt”.

4. Bay

Hình dưới: Đen nên làm thế nào, bổ sung điểm cắt A?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 bay là cách đi chính xác, vừa bảo vệ chỗ cắt, lại chiếm đất góc, nhất cử lưỡng tiện.

[image: ]

5. Hổ

Hình dưới: Đen nối cắt thế nào?

[image: ]

Đen 1 nhảy là chính xác như vậy vừa bảo vệ cắt, lại chia cắt cờ trắng.

b. Phương pháp nối cờ (liên lạc)

1. Chọc qua

Hình dưới: Đen làm sao cứu về 2 quân ở bên trên?
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Hình dưới: Đen 1 kéo dài, trắng 2 bẻ, đen chỉ có thể nối ở đen 3, trắng 4 cũng nối, hai quân đen vẫn bị ăn.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 chọc là phương pháp liên lạc chính xác, trắng 2 đâm, đen 3 “độ” (qua), trắng 4 ăn 2 quân đen, đen có thể đi đen 5 ở Δ ăn lại một quân trắng, đen liên lạc thành công.

[image: ]

Hình dưới: Đen lại có thể nối về 2 quân không?
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Hình dưới: Đen 1 bay trên hàng 1, trắng 2 dựng (dùng nước bay hoặc nhảy để chặn một quân mình đè vào quân đối phương theo hướng xuất phát của địch như thế gọi là “vắt”), đen 3 đánh, trắng 4 bắt lại, đen không nối về được.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 chọc là phương pháp liên lạc thường gặp, tiếp theo trắng 2 đâm, đen 3 luồn, đen có thể trở về.

[image: ]

2. Kẹp qua

Hình dưới: Đen có thể cứu về 2 quân đen không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đâm, trắng 2 chặn, đen 3 doạ bắt, trắng 4 doạ bắt lại, tiếp theo đến trắng 6, hai quân đen vẫn bị ăn.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 kẹp là lựa chọn thích hợp, trắng 2 nối, đen 3 luồn, 2 quân đen bình an thoát hiểm.

[image: ]

3. Bay qua

Hình dưới: Đen làm sao cứu về 2 quân đen trong đất trắng?
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Đen 1 bắt, trắng 2 bắt lại, đen 3 ăn, trắng 4 đứng xuống, 2 quân đen vẫn bị ăn.

Hình dưới: Đen 1 bay là cách đi chính xác, trắng 2 nối, đen 3 nối có thể cứu về 2 quân.

[image: ]

Hình dưới: Đen có thể nối liền hai đám không?
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Hình dưới: Đen 1 bẻ, trắng 2 đâm, về sau đến trắng 6, đen không những chẳng nối được lại bị ăn mất hai quân cờ.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 bay là là thủ pháp liên lạc thường dùng, trắng 2 đâm đen 3 lùi, đen bảo đảm liên lạc.

[image: ]

4. Nhảy qua

Hình dưới: Đen nên tuyển chọn phương pháp nào để có thể cứu thoát ba quân trong đất địch?
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Hình dưới: Đen 1 nhảy, trắng 2 đâm, đen 3 luồn, tiếp theo đến đen 7, đen liên lạc tốt.

[image: ]

Hình dưới: Cờ đen cách nhau hơi xa, có thể nối về không?
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Hình dưới: Đen 1 nhảy ở hàng 1, lập tức có thể nối về, sau này trắng 2, 4 đều không thể chia cắt cờ đen.
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5. Dựa qua

Hình dưới: Đen lại có thể cứu về 3 quân không? Nếu đâm ở A một cách đơn giản, trắng chăn ở B, đen càng không có cách gỡ.
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Hình dưới: Đen 1 dựa (đi 1 quân ở dưới 2 quân đứng chéo nhau của đối phương như thế cũng gọi là “dựa”), trắng 2 bắt, đen 3 đứng xuống, trắng không thể, đâm vào vị trí điểm đen 5 để bắt quân đen, chỉ đành nhìn đen kéo về.
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6. Nâng qua

Hình dưới: Đen làm sao nối về, mấy quân đen ở biên trên?
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Hình dưới: Đen 1 nâng (trong phạm vi góc, đi 1 quân ở dơứi quân đối phương gọi là nâng), là cách nối về thường dùng, tiếp theo đến đen 7, đen không những nối về, lại ăn được 4 quân cờ trắng.

[image: ]

7. Khéo nối

Hình dưới: Trắng Δ phục cạnh mấy quân đen. Nếu đen nối ở a, trắng đi B cắt, đen nối ở B, trắng đi A cắt, đen có cách gì khác không?
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Hình dưới: Đen 1 khoét là khắc tinh của trắng Δ, trắng 2 bắt, đen 3 bắt lại quân trắng Δ, trắng 4 ăn, đen 5 thừa cơ nối về, khéo léo cứu thoát các quân bị nguy hiểm.

[image: ]



§2: Chia cắt

Chia cắt là một loại phương pháp tấn công. Chỉ có nắm vững phương pháp chia cắt mới có thể xảo diệu tiêu diệt quân địch.

1. Bẻ cắt

Hình dưới: Đen có thể chia cắt cờ trắng không?
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Đen 1 bẻ xuống là cách đi chính xác, nếu trắng cắt ở A, đen có thể ăn 3 quân trắng. vì thế trắng chỉ có thể đi trắng 2, lúc này, đen 3 bẻ là một nước quan trọng phi thường, trắng vẫn không thể đi ở A, đen chia cắt trắng thành công.

2. Chọc cắt

Hình dưới: Đen có thể chia cắt cờ trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 đơn giản đâm, trắng 2 chặn lại, đen hết cách.

[image: ]

Đen 1 chọc thông minh, như vậy phát sinh hai điểm cắt, cờ trắng không thể lưỡng toàn.

3. Khoét cắt

Hình dưới: Đen làm sao cắt rời 3 quân trắng ở biên trên?
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Hình dưới: Đen 1 khoáet là phương pháp chia cắt thường dùng, trắng 2 bắt, đen 3 kéo dài, như vậy cũng phát sinh hai điểm cắt, đen chia cắt thành công.

[image: ]

4. Dựng cắt

Hình dưới: Trắng Δ bay qua, lúc này đen có thể chia cắt cờ trắng không?
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Hình dưới: Đen 1, 3 đâm, trắng 2, 4 chặn, đen không thể chia cắt cờ trắng.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 dũng cảm dựng cắt, đánh trúng điểm yếu của cờ trắng, lúc này đen 3 lại dựng là thủ pháp quan trọng, lập tức có thể chia cắt cờ trắng.
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Hình dưới: Đen có thể ăn được quân trắng nào không?

[image: ]

Đen 1, 3 đâm cắt tất nhiên, tiếp theo đen 5 bắt lại lập tức ăn được 2 quân trắng, nếu muốn ăn một quân ở bên ngoài, sau khi đen 1 đâm, đen 3 có thể cắt ở đen 5.

Hình dưới: Trắng Δ bay đè, ý đồ đè quân đen ở bên phải, nếu đen không chịu như vậy, làm thế nào đển phản kích?
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Hình dưới: Đen 1, 3 đâm cắt là thủ đoạn phản kích mạnh mẽ, tiếp theo sẽ tiến hành chiến đấu kịch liệt với quân trắng.

[image: ]

5. Quay cắt

Hình dưới: Đen làm sao nghĩ cách đột phá phòng tuyến của quân trắng?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 dựng, 3 quay cắt, là thủ đoạn chủ độngtiến công, trắng 4 cắt ăn, đen 5 bắt lại lập tức đột phá phong tuyến của bên trắng, xâm nhập đất trắng. Trắng 4 nếu bắt ở 7, thì đen sẽ ở A bắt lại, cũng có thể đột phá đất trắng.

[image: ]

Chương này chỉ giảng một số cách chia cắt và liên lạc thường gặp, trong thực chiến chúng ta cần căn cứ tình huống thực tế mà vận dụng mới có thể đánh cờ giòi.

[08] THÍ QUÂN

Khi quyết định bò đi một quân hay vài quân, thậm chí chủ động tống cho đối phương ăn quân mình thì gọi là thí quân.

Trong cờ Vây, chiến thuật thí quân đại thể chia thành hai loại: 1 là “thí quân tự nhiên” tức chủ động bò đi một vài quân ít tác dụng, không liên quan đến đại cục. 2 là “thí quân chiến thuật”, là chiến thuật quan trọng trong ván cờ, chủ động, ý thức bắt đối phương ăn quân.
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§1: Thí quân tự nhiên

Trong quá trình đánh cờ, quân cờ nào cũng có giá trị quan trọng, nhưng làm sao phân rõ chủ thứ, nặng nhẹ, gấp hoãn, đều cần biết có bò có lấy.

Hình dưới: Trắng Δ cắt, đen không thể lưỡng toàn, làm sao bây giờ?

[image: ]

Hình dưới: Vì giá trị của 4 quân lớn hơn so với một quân ở biên trên, nên bên đen quyết định bò một quân ở phía trên. Đen 1 bắt, 3 hổ thò “đầu” ra ngoài.

[image: ]

Hình dưới: Trắng Δ cắt, đen xử lý như thế nào?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 bắt, 3, 5 kéo dài, đầu tiên chạy thoát đám cờ lớn quan trọng, đến khi có cơ hội lại tìm cách cứu thoát hai quân đã bò đi ở bên trái.

[image: ]

Hình dưới: Trắng Δ cắt, đen xử lý như thế nào?

[image: ]

Hình dưới: Đen bắt từ dưới hàng hai, liên tục kéo dài 6 quân, tuy là cờ sống, nhưng bị trắng đè ở hàng ba là thế rất lớn, 3 quân đen ở phía ngoài cực kỳ cô đơn không có quân phối hợp, đen bất lợi. Trong cờ Vây có câu nói là: Bảy quân bò trên biên, dẫu sống cũng thua.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 bắt, chủ động thí 2 quân là chính xác. Tuy là mất 2 quân, nhưng tranh được tiên thủ, mà ngoại thế khá dày, đen có lợi.
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§2: Chiến thuật thí quân

Chiến thuật thí quân vận dụng trong cờ Vây cực kỳ rộng rãi, nhiều định thức, sống chết, đối sát, đều lợi dụng chiến thuật thí quân.

1. Thí quân tranh tiên (nước trước)

Hình dưới: Trắng Δ cắt, bây giờ đen làm thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 bắt, 3 nối là cách đi thường gặp, khi trắng 4 ăn quân đen, đen có thể tranh tiên thủ đi chiếm nơi quan trọng khác.
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Hình dưới: Nếu quân đen đứng xuống ở A thì trắng có thể đi ở B chạy thoát, đen đi B thì trắng đi A, đen làm sao bây giờ?
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Hình dưới: Đen 1 cắt là cách đi chính xác, trắng 2 bắt, đen đã tiên thủ ngăn trắng nối về, lại đi đen 3 tóm gọn đám trắng, nếu trắng 4 bẻ, đen 5 bắt, 7 lùi, vẫn có thể ăn 4 quân trắng.
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2. Thí quân diệt địch

Hình dưới: Đen đi trước có thể cứu thoát hai quân đen trong đất địch?
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Đen 1, 3 đâm cắt tất nhiên, khi trắng 4 bắt, đen 5 đứng xuống, cố ý cho trắng ăn hai quân là phương pháp thí quân thường dùng. Tiếp theo đến trắng 8 ăn hai quân đen hình thành hình vẽ bên dưới.

Hình dưới: Tiếp theo đến đen 5, đen giết trắng, hình cờ này gọi là “Quỷ to đầu”.

[image: ]

Hình dưới: Đen đi trước kết quả thế nào?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1, 3 đâm cắt, sau lại ở 5 đánh trúng điểm yếu của quân trắng. Đến đen 15, đen nhanh hơn trắng 1 bước thắng.

[image: ]

3. Thí quân tạo sống

Hình dưới: Trắng Δ chọc cắt, đen làm sao ứng chiến.
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Hình dưới: Đen 1 nối, trắng 2 kéo dài, đen 3 nối, trắng 4 bẻ vào góc, đen lập tức bị giết.
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Hình dưới: Đen 1 vắt, thí cho trắng ăn 1 quân, dùng quân thí để khống chế quân trắng, đen thừa cơ tạo sống.
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Hình dưới: Đen làm sao tạo sống?
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Hình dưới: Đen 1 bắt, trắng 2 ăn, đen 3 bắt, lúc này trắng có thể đi trắng 4 bắt, tạo thành “cướp” sống. Đen chưa đạt mục đích.
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Hình dưới: Đen 1 đứng xuống thí thêm quân là nước cờ hay, trắng 2 chỉ có thể chặn xuống, sau lại đi đen 3 đứng xuống thí tiếp là cực hay, đến đen 9, đen tạo ngon hai mắt.
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4. Thí quân giành thế

Hình dưới: Đen đi trước làm sao xử lý tốt vấn đề trong góc?
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Hình dưới: Đen 1 đứng xuống, thí thêm cho trắng ăn một quân nữa là cách đi chính xác, trắng 2 chặn, tiếp theo đến trắng 9 hổ tạm dừng, đen thí hai quân giữ được ngoại thế.
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Hình dưới: Trắng Δ cắt, đen có cách nào không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1, 3 bắt, trắng 2, 4 kéo dài, cờ trắng chiếm gọn thực địa biên trên, đen tổn thất nặng.
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Hình dưới: Đen 1 bắt, 3 khoá mềm, tiếp theo đến đen 11, đen thí 2 quân, nhứng thu được ngoại thế cực lớn, lại áp đảo quân trắng Δ, đen có lợi.
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5. Thí quân chuyển đổi

Trong thực tế chiến đấu, nếu ta để mất một bên, mà được một bên khác thì gọi là chuyển đổi.

Hình dưới: Trắng Δ bắt, đen nên đi thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 nối, trắng 2 bẻ, kết quả đen thất bại.
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Hình dưới: Đen 1 cắt là cách đi chính xác, trắng 2 ăn, đen 3 kéo dài, tiếp theo đến đen 7, mỗi người được một hướng.

Chiến thuật thí quân ứng dụng rất nhiều trong thực tứ, sau khi nắm vững các phương pháp cơ bản cần linh hoạt vận dụng.
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[09] SÁT KHÍ
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§1: Nhận thức cơ bản về sát khí

1. Khí chung, khí ngoài, khí trong

a. Khí chung

Hình dưới: Các vị trí x vừa là khí của bên trắng, cũng là khí của quân đen, là khí chung của cả hai bên, vì thế gọi là khí chung.
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b. Khí ngoài

Khí bên ngoài của mỗi bên gọi là khí ngoài.
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c. Khí trong

Khí trong là khí ở vị trí bên trong của hình cờ.

Khí nằm bên trong của bản thân hình cờ mỗi bên gọi là khí trong, như hình trên, quân trắng ăn 3 quân đen, ăn xong 3 quân ấy, trắng có 3 khí, vì vậy gọi là cờ trắng có 3 khí trong, đen chỉ có 2 khí trong.

Hình dưới: Tính thử xem mỗi bên có mấy khí?
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Đáp án: Cờ trắng có 3 khí ngoài, 2 khí trong, đen có 3 khí trong, 2 khí ngoài, hai bên đều có 1 khí chung.

2. Bên có mắt giết bên không có mắt – “nhãn sát”

Trong đối sát, vì bên này có mắt mà giết được bên kia không có mắt gọi là “nhãn sát” (có mắt giết).

Hình dưới: Đen đi trước, ai thắng trong đối sát?
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Hình dưới: Đen 1 tạo mắt là một nước quan trọng, sau khi 2 bên xiết khí, kết quả là trắng không thể đi ở A xiết đen, mà đen có thể đi ở B giết trắng. Có thể thấy rằng tác dụng của mắt trong quá trình xiết khí rất to lớn. Vậy có nhất định là bên có mắt luôn thắng không? Cũng không nhất định.
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3. Nhiều khí giết ít khí

Do bên không có mắt mà nhiều khí có thể giết bên có mắt, gọi là “nhiều khí giết ít khí”.

Hình dưới: Bên trắng có một mắt, hai bên có hai khí chung, đen đi trước, ai thắng?
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Hình dưới: Vì đen có nhiều khí ngoài (cũng gọi là ngoại khí) nên dám xiết vào các khí chung, đến đen 7 là đen nhanh hơn 1 bước giết trắng.
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4. Mắt to giết mắt bé

Mắt to hay nhỏ tất nhiên sẽ có tác dụng khác nhau, mắt to có nhiều khí trong, mắt nhỏ có ít khí trong.

Hình dưới: Hai bên đều có khí ngoài, khi chung và khí trong, nhưng trong hình mắt của quân trắng chỉ có 1 khí, hình mắt của quân đen là hình gãy ba, đen đi trước cuối cùng ai thắng?
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Hình dưới: Chúng ta cùng xem sát khí, đến đen 3 thì hai bên đều không thể đi vào để xiết khí chung còn lại.
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Hình dưới: Đen 1 ăn, trắng 2 điểm mắt, bấy giờ đen có thể đi ở 3 bắt quân trắng, hình thành tình huống cờ đen mắt to giết cờ trắng mắt bé.
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Hình dưới: Đề bài này có lẽ hơi khó đối với chúng ta, bên nào nhiều khí, bên nào ít khí cũng khó tính rõ. Để có thể nhanh chóng tính được số khí của mắt to, chúng ta nên dùng câu yếu quyết sau: ”3-3, 4-5, 5-8, 6-12“.
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Câu này ý nghĩa như thế nào?

“3-3” nghĩa là hình gãy 3, thẳng 3 có 3 khí,

“4-5” nghĩa là hình đinh 4, vuông 4 có 5 khí.

“5-8” nghĩa là hình “con dao 5” hình hoa mai 5 có 8 khí,

“6-12” nghĩa là hình hoa sáu có 12 khí.

Nhớ kỹ câu yếu quyết này, chúng ta có thể nhanh chóng tính ra số khí của mỗi bên. Bên đen; khí ngoài 1, khí trong hoa 6 là 12, khí chung 1, tổng cộng 14. Bên trắng: khí ngoài 3, khí trong hình dao năm là 8, khí chung 1 tổng 12 (nhưng chú ý: 2 bên đối sát khí chung lại thuộc về bên mắt to) nên trắng chỉ được tính là có 11 khí. Vậy, đối sát đen chắc thắng.



§2: Phương pháp kéo dài khí bên mình và phương pháp xiết khí địch

A. Phương pháp kéo dài khí

1. Tạo mắt

Hình dưới: Đen đi trước có thể giết quân trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 ăn, trắng 2 bắt, đến trắng 6 thì thành cướp.
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Hình dưới: Đen 1 tạo mắt là cách chính xác, trắng 2 chỉ có ăn, đen 3 bẻ phá mắt, đen “có mắt giết” (nhãn sát) quân trắng”.
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Hình dưới: Đen đi trước, ai thắng?
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Hình dưới: Đen 1 trực tiếp xiết khí, trắng 2 bắt, tiếp theo đến trắng 6, đen bị giết.
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Hình dưới: Đen 1 không trực tiếp xiết khí quân trắng mà tạo mắt là nước hay đúng lúc, như vậy có thể tạo nên vị trí mà quân trắng chưa thể vào xiết khí ngay được, đen có thêm thời gian để xiết khí trắng, cuối cùng nhanh hơn trắng 1 bước. Cũng là “nhãn sát”.
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2. Tạo mắt lớn

Hình dưới: Cờ trắng có bao nhiêu khí, đen có thể giết trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 chọc là điểm quan trọng để kéo dài khí. Trắng 2 chỉ có thể điểm mắt, đen 3 đứng xuống tạo thành hình dao năm, tiếp theo 2 bên cùng xiết khí nhưng đen nhanh hơn trắng 1 bước. Mời bạn tự kiểm tra.
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Hình dưới: Trắng ở biên trên có 4 khí, mà đen trong góc chỉ có 3 khí, đen có thể giết trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 trực tiếp xiêt khí, trắng 2 cũng xiết khí, kết quả trắng giết đen.
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Hình dưới: Đen 1 bẻ lên góc là nước hay, tạo thành hình “đinh 4” trong góc, trắng 2 bắt buộc điểm mắt, lúc này đen lại xiết khí, kết quả giết trắng.
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3. Tạo thành vị trí đối phương không thể xiết khí

Hình dưới: Đen đi trước ai thắng?
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Hình dưới: Đen 1 chỉ đơn giản là xiết khí, thì bị trắng nối, hiển nhiên trắng thắng.
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Hình dưới: Đen 1 vồ, trắng 2 ăn, đen 3 lại cắt, trắng 4 bắt, đen đã tiến hành công tác chuẩn bị liền quay lại xiết khí quân trắng, do phải mất nước ăn quân đen 3 trắng không kịp xiết khí đen, vì thế đen thừa cơ xiết khí giết trắng.
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B. Phương pháp xiết khí

1. Thu nhỏ mắt lớn của đối phương

Hình dưới: Đen có thể giết quân trắng không?

Mà trước đây chúng ta đã biết, nếu trắng chếm được điểm A thì cờ trắng lập tức thành hình đao năm, cực nhiều khí trong. vậy đen nên làm thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 điểm xuyên vào là chính xác, trong cờ Vây thường gặp tình huống điểm quan trọng của đối phương cũng là điểm quan trọng của bên mình. Trắng 2 đứng xuống, đen 3 kéo dài, trắng 4, đen 5, sau đó, trắng chỉ có thể tạo một mắt nhỏ, đen dễ dàng giết trắng.

[image: ]

Hình dưới: Khi đen 1 điểm, trắng đi ở 2, chú ý là đen không thể nối quân đen về mà nhất định phải điểm tiếp ở đen 3, trắng phải chặn xuống, lúc này mới, nối quân đen về để giết cờ trắng.
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Hình dưới: Đen đi trước, đối sát ai thắng?
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Hình dưới: Đen 1 xiết khí, trắng 2 nối tạo thành hình lưới dao năm có 8 khí cộng 2 ngoại khí là 10, đen chỉ có 9 khí, đen thất bại.
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Hình dưới: Đen 1 ép, là yếu điểm trong đối sát, như vậy trắng chỉ có thể tạo thành vuông 4, mà đen có mắt hình “đao năm”, như vậy thì đen có thể giết trắng.
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2. Phá mắt

Hình dưới: Trắng có bao nhiêu khí? đen có thể giết trắng không?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 xiết khí, trắng 2 nối, rõ ràng đen ít khí.
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Hình dưới: Đen 1 cắt, trắng 2 bắt, đen 3 phá mắt là nước xiết khí quan trọng, tiếp đến hình thành vị trí trắng không thể xiết khí ở trên hàng 1, đen có thể giết trắng.
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[10] CƯỚP

Trong cờ Vây, “cướp” là một loại hình dạng đặc thù, lợi dụng cướp là một loại chiến thuật rất quan trọng và phức tạp. Một ván cờ từ đầu tới cuối đều có thể xuất hiện “cướp”, cướp nhỏ nhất chỉ liên quan đến một quân cờ, cướp lớn có thể quyết định thắng thua cả một ván cờ, vì thế chúng ta cần chú trọng học tập “cướp”.
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	§2: Vận dụng cướp trong chơi cờ


	

	1. Cướp sống


	2. Cướp giết


	3. Mượn cướp chạy cờ ra


	4. Hình gãy khúc bốn ở góc bàn










§1: Các loại cướp

1. Cướp “đơn”

“Cướp” mà trong đó chỉ quan hệ đến sự được mất một quân cờ, gọi là cướp đơn. Hình dưới: Đen 1 ăn một quân trắng là đơn cướp. Cướp đơn nhỏ như vậy, hai bên tranh đi tranh lại thì có giá trị gì? Một ván cờ thắng bại chênh lệch có khi rất nhỏ, đó gọi là cờ “nhỏ”, hơn một quân có thể thắng cờ, kém một quân lại có thể thua, lúc này cướp đơn lại thành ra sự kiện thắng bại quan trọng, không tranh không được.
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2. Cướp sống chết

Cướp lớn quan hệ đến sự còn mất của rất nhiều quân hai bên, thắng hoặc thua cướp liên quan đến quyết định thắng hay thua cả ván cờ, đây gọi là “cướp sống chết”. Hình dưới: Đen 1 ăn, cướp này là sinh tử cướp. Nếu bên đen thắng cướp, không những tự cứu bên mình hai đám cờ, lại ăn gọn cờ trắng; ngược lại nếu trắng thắng cướp, cứu được bên mình 10 quân cờ, lại ăn được hai đám cờ đen, ai thắng cướp nấy thắng ván cờ, vì thế gọi là cướp sống chết (sinh tử cướp).
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3. Cướp “không lo”

Cướp mà đối với một bên không có ảnh hưởng, gọi là cướp không lo của bên đó. Hình dưới: Cướp này nếu đen thắng, đen ăn được đám trắng, nếu đen đánh không thắng, chỉ là đám trắng tự cứu mình, đối với quân đen không ảnh hưởng gì. Vì thế đối với bên đen gọi là cướp “không lo”.
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4. Cướp ít (nhanh) khí, cướp nhiều (chậm) khí

Nếu sau khi ăn cướp xong là “đánh” quân địch ngay, cướp ấy gọi là cướp ít khí; Nếu ăn cướp xong lại phải đi thêm một hay vài quân mới có thể “đánh” quân đối phương, gọi là cướp nhiều khí. Hình dưới: Đen 1 ăn cướp lập tức đánh cờ trắng, gọi là cướp ít khí.
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Hình dưới: Đen 1 ăn cướp, trắng lại có hai khí, vì thế đối với trắng lại là cướp nhiều (chậm) khí.
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5. Cướp ăn trước, cướp ăn sau

Nếu khi xảy ra cướp, bên ăn quân cướp trước gọi là cướp ăn trước, đối phương là cướp ăn sau. Hình dưới: Đen 1 ăn, đánh quân trắng là cướp ăn trước, ngược lại trắng là cướp ăn sau.
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§2: Vận dụng cướp trong chơi cờ

1. Cướp sống

Lợi dụng đánh cướp mà tranh thủ làm sống cờ gọi là “cướp sống”

Hình dưới: Trắng Δ vừa đánh, quân đen nếu nối ở A, trắng dài vào điểm B. Cờ đen chỉ có một mắt. Làm thế nào bây giờ?
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Hình dưới: Đen 1 cố cướp là cách đi đúng, lợi dụng đánh cướp chiếm lấy cờ sống.
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Hình dưới: Cờ đen có thể sống không?
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Hình dưới: Đen 1 nối, trắng 2 bẻ, cờ đen chết rõ.
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Hình dưới: Đen 1 hổ là tranh thủ tạo sống, cách đi chính xác. Trắng 2 đánh, đen 3 tạo cướp thành cướp sống.
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2. Cướp giết

Lợi dụng đánh cướp mà giết cờ đối phương gọi là “cướp giết”.

Hình dưới: Nếu đen nối ở A, thì trắng vào B tạo mắt để sống. Đen có cách nào khác không.
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Hình dưới: Đen 1 bẻ là cách đi mạnh nhất, trắng 2 đánh, đen 3 đánh ngược lại (phản đả) tao cướp thành ra cướp giết.
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Hình dưới: Đen có giết được đám quân trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 phác (vồ) là lợi dụng đánh cướp phá mắt cờ trắng, tranh thủ cướp giết cờ trắng.
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3. Mượn cướp chạy cờ ra

Hình dưới: Cờ đen có thể làm sao để trốn thoát 2 quân đen ở biên trên không?
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Hình dưới: Đen 1 chọc là cách chính xác, trắng sợ cướp chỉ có nối ở trắng 2, đen 3 nối ngay 2 quân về.
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4. Hình gãy khúc bốn ở góc bàn

Hình dưới: Đây có phải là sống chung không? Nếu hình này ở chỗ khác (giữa bàn) thì là sống chung, nhưng bây giờ là ở trên góc, vị trí đặc biệt, vì thế phát sinh biến hoá như hình sau.
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Hình dưới: Đen 1 đánh, trắng 2 ăn thành hình dưới đây.
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Hình dưới: Đen 3 điểm mắt, trắng 4 tạo cướp, đen 5 ăn, tạo thành cướp. Nhưng quyền chủ động tạo cướp hay không là do bên đen nắm giữ, trước khi giết trắng bằng tạo cướp, đen có thể đi củng cố các vị trí trắng có thể dùng làm nơi đe doạ cướp (thuật ngữ là “cướp tài”), cuối cùng mới tạo cướp giết trắng, khi đó trắng hết nơi đe doạ đen để cướp lại, chỉ có ngồi nhìn đen ăn trắng. Do đó, hình góc bàn gãy 4 là hình cờ chết. Trong khi đánh cờ thực sự, chỉ cần cờ đen ở bên ngoài là cờ sống, cờ trắng lúc ấy được coi là đã chết.
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[11] HÌNH CỜ và CÁC YẾU ĐIỂM TRONG TẤN CÔNG và PHÒNG THỦ


	§1: Hình đẹp và hình xấu


	

	Hình xấu có mấy loại như sau


	

	1. Hình ngu (hình đông đặc)


	2. Hình tan vỡ


	3. Hình trùng lặp


	4. Hình mòng






	Hình đẹp có mấy loại như sau


	

	1. Hình dày


	2. Hình phối hợp


	3. Hình chặt chẽ


	4. Hình nhẹ nhàng










	§2: Yếu điểm trong tấn công và phòng thủ






§1: Hình đẹp và hình xấu

Chúng ta chơi thể thao, khiêu vũ, đánh bóng đều cần động tác nhịp nhàng, tư thế đẹp đẽ. Chơi cờ Vây cũng vậy, khoảng cách xa gần giữa các quân cũng rất cần nhịp nhàng nhất trí, vì vậy chúng ta cũng rất cần chú trọng hình cờ.

Thế nào là hình đẹp hay xấu? Phàm là các quân cờ phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng thống nhất, quân lực phát huy mạnh mẽ, ấy là hình đẹp, ngược lại là hình xấu. Hình cờ đẹp, tiến có thể công, lùi có thể thủ, khiến đối phương không thể công kích; Hình không đẹp thì tấn công không có lực, phòng thủ yếu kém. Nơi có hình thế không đẹp thường xuất hiện sơ hở, tạo thành mục tiêu tấn công của đối phương.

Hình dưới: Trong hình cờ hai bên, hình nào là đẹp, hình nào xấu?

Ở Hình dưới trái, quân hai bên đều phối hợp chặt chẽ, mỗi quân cờ đều phát huy tác dụng mạnh mẽ, vì thế hai bên đen trắng đều là hình đẹp ở Hình dưới phải, các quân đen phát huy rất mạnh là hình đẹp, còn các quân trắng cụm lại một đống không phát huy tác dụng là hình xấu.
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Hình xấu có mấy loại như sau

1. Hình ngu (hình đông đặc)

Hình dưới: quân cờ đen cụm thành một đám gọi là hình ngu, co cụm như vậy rất nặng nề, quân lực không thể phát huy, cụm càng nhiều càng hòng.
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2. Hình tan vỡ

Hình dưới: quân đen bị quân trắng xuyên là hai nửa, đều không thể phát huy tác dụng, như thế gọi là hình vỡ. Hình vỡ là mục tiêu săn bắt của đối phương.
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3. Hình trùng lặp

Hình dưới: Đen đứng 2 mở 1, quân lực phát huy rất không mạnh, loại hình xấu này gọi là hình “trùng lặp”.
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Hình dưới: Bên ngoài không có quân trắng nào, đen dùng nhiều quân để vây một địa bàn nhỏ, quân lực phát huy rất không mạnh, vì thế cũng là hình trùng lặp.
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4. Hình mòng

Hình dưới: các quân đen phối hợp rất mòng và yếu vì thế gọi là hình mòng. Hình mòng là mục tiêu công kích của đối phương.
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Hình đẹp có mấy loại như sau

1. Hình dày

Hình dưới: Quân đen ở bên phải trên rất chắc chắn, trắng không dám vào gần, ở đây quân lực phát huy mạnh mẽ, hình rất chắc chắn gọi là hình dày, lợi dụng hình dày có thể công kich cờ yếu của đối phương, cũng có thể tạo hình dạng lớn.
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2. Hình phối hợp

Hình dưới: Biên trên đen 5 quân vây được một vùng đất lớn, quân lực phát huy được rất mạnh, lấy chủ thể là 3 quân hàng 3, 4; 2 quân trên hàng 2, 5 có tác dụng củng cố và khuếch đại địa bàn.
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3. Hình chặt chẽ

Hình dưới: Quân trắng ở trên và dưới đều rất là vững chắc, nhưng kẹp giữa là đội quân cờ đen kết cấu rất chặt chẽ, khiến trắng không có cách gì công kích.
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4. Hình nhẹ nhàng

Hình dưới: 3 quân đen thế đứng tuy rất mòng nhưng trắng không thể cắt rời, hiện tại không có biện pháp tấn công đen một cách hữu hiệu, cờ đen rõ ràng rất nhẹ nhàng.
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Vì vậy, khi chơi cờ chúng ta nên luôn chú ý để tránh đi thành hình xấu, tìm cách đi loại hình đẹp phù hợp với ý đồ chiến lược chiến thuật của mình.



§2: Yếu điểm trong tấn công và phòng thủ

Chỉ có luyện tập thành thạo, nắm vững yếu điểm công thủ, mới có thể bố trí quân mình nhịp nhàng nhất trí, không bị công kích, đồng thời chiếm giữ điểm yếu của đối phương, tiến hành công kích hữu hiệu.

Hình dưới: Cờ trắng rất hoàn chỉnh, bên đen cũng cần phải củng cố cờ mình. Nên đặt xuống chỗ nào cho tốt?
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Hình dưới: Đen 1 đi, tạm thời củng cố chỗ cắt, lại vây gọn vùng góc, vì thế đen 1 là nước đẹp.
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Hình dưới: Trắng vừa đi Δ đánh quân đen, đen nên đi thế nào để đối phó?
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Hình dưới: Đen 1 nối là cờ hòng, tạo thành hình ngu “Đinh bốn”, trắng 2 dài, bốn quân đen chỉ có nặng nề chạy ra ngoài.
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Hình dưới: Đen 1 đánh lại là cách đúng, về sau đi đến đen 5, trắng được góc, đen giữ được ngoại thế, hai bên hình thành thế chia đôi.
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Hình dưới: Trắng Δ vừa dài, đen có cần đối phó cho tốt không?
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Hình dưới: Nếu đen “thoát tiên” (không đối phó mà đi ở chỗ khác gọi là “thoát tiên” – tiếng Nhật là tenuki), lúc ấy, trắng đặt ở vị trí quân trắng 1, chuẩn bị ăn đen bằng đòn đảo phác, đen 2 chỉ có nối, trắng 3 lại bay, cờ đen lập tức rơi vào cảnh khổ.
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Hình dưới: Đen 1 nối đôi là cách chính xác, phòng chống công kich hữu hiệu, lúc này trắng lại phải chạy 2 quân ra ngoài, đen 2 bên đều có thể an bài tốt đẹp.
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Hình dưới: Trắng Δ dài, chuẩn bị chia cắt cờ đen, đen đối phó ra sao?
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Hình dưới: Đen 1 nối tuy là củng cố chỗ cắt, nhưng quân lực pahát huy không mạnh, lại xuất hiện “hình tam giác ngu”, vì thế đen 1 là nước hòng.
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Hình dưới: Đen 1 “nối đôi” là chính xác, vừa củng cố chỗ cắt, lại uy hiếp quân trắng, tác dụng rất rõ ràng.
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Hình dưới: Hai quân đen đứng ở vị thế gọi là “bước voi” trắng Δ chọc vào giữa gọi là “xuyên mắt voi”, đen nên đỡ thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 dài là nước sai lầm, trắng 2 ũng dài ra, đen xuất hiện hình tan vỡ. Trong cờ vây, có câu cách ngôn “xuyên mắt voi kỵ đi đôi, ý nghĩa là đen không thể ở 1 hoặc 2 dài ra.
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Hình dưới: Đen “bay” là nước chính xác, trắng 2 “đè” (ở trong biên, góc đặt một quân ở trên quân đối phương gọi là “đè”), đen 3 dài, như vậy quân đen hai bên xử lý đều tốt.
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Hình dưới: Như hình này, nếu trắng đi, công kích thế nào? Nếu đen đi, phòng thủ ra sao?
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Hình dưới: Trắng 1” điểm”, công trúng yếu hại của bên đen, đen 2 nối, xuất hiện 2 hình tam giác ngu, đen rất là khó chịu.
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Hình dưới: Để phòng chống sự công kích của bên trắng, đen 1 củng cố là rất quan trọng, sau đó trắng không cách gì công kich cờ đen.
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Hình dưới: Đen đi trước thì đi thế nào? Trắng đi trước thì đi thế nào?
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Hình dưới: Đen 1, 3 bẻ liên tục là cách công kích mạnh nhất lúc này. Trong cờ vây có câu cách ngôn:” đầu hai quân tất bẻ”, về sau trắng 4 dài, đen 5 nối, cờ đen rất dày. Đen vẫn có điểm A để công kich cờ trắng. Ngược lại, nếu đến trắng đi, trắng cũng đi giống như đen để công kích.
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[12] ĐỊNH THỨC SAO

Định thức là thế nào? Do khi hai bên tiến hành tranh đoạt ở góc, hình thành rất nhiều loại biến hoá hay gặp, lại qua các cao thủ thực chiến thi đấu và nghiên cứu, giữ lại những cách ứng đối hợp lý nhất (mà trong đó sự được mất của hai bên là tương đương) để sử dụng, gọi là định thức (mẫu cố định).

Học tập định thức không bắt buộc ghi nhớ hoàn toàn (bộ nhớ “chết”), chỉ cần theo phương pháp lý giải, nhớ được một số biến hoá cơ bản nhất. Đến khi gặp những biến hoá khác, có thể căn cứ tình huống thực tế mà linh hoạt xử lý.

Hình dưới: Đen chiếm vị trí sao, trắng có thể ở các vị trí A, B, C tiến công (gọi là treo góc). Ở vị trí A treo góc là hay dùng nhất.
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Hình dưới: Trắng 2 bay gần treo góc, đen 3 bay gần đỡ là tự mình gia cường, sau trắng 4 bay vào góc, đen 5 chọc, trằng 6 mở “cách hai” kết thúc, đen trắng đều được mỗi phương là định thức hay gặp (từ trắng 2 đến x là 1 bước nhảy, nếu trắng 6 tại đó thì gọi là mở “cách “1 hay mở 1, từ trắng 2 đến trắng 6 là 2 bước nhảy nên gọi là “cách hai”).
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Hình dưới: Đen 1 “nhảy lên”, trắng 3 vẫn bay góc, đen 3 chọc, trắng 4 mở 2, vì đen 1 nằm ở hàng 4, vậy cần mở lại đen 5, lúc này đất đen mới vây được hoàn chỉnh.
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Hình dưới: Đen 1 bay xa là có ý coi trọng vung biên bên phải. Trắng 2 điểm tam-tam (vì toạ độ góc của điểm này là 3-3) đến 15, định thức kết thúc. Đen 15 sao không đi ở điểm A? Điểm A tuy cúng là củng cố, nhưng vị trí đen 15 tác dụng lớn hơn.
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Hình dưới: Trắng 2 “nâng”, 4 quay cắt là cách đi mong muốn biến hoá, tích cực khiêu chiến, đen 5 theo câu cách ngôn “cắt chữ thập dài một phía” ứng phó. Tiếp theo đến đen 11 cũng là định thức.
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Hình dưới: Đen 1 giáp công thấp cách 1 là một cách giáp công kịch liệt, trắng nếu nhảy lên ở A, đen cũng nhảy ở B, như thế đen có lợi. Trắng 2 điểm tam tam là đúng nhất, đen 3 chặn xuống đương nhiên, về sau trắng 10 nhảy ra là định thức. Tại định thức này có 2 vấn đề cần.

[image: ]

Chú ý:

1. Vì đen 1 là giáp công cách 1, nên sau khi trắng 10 nhảy, đen có thể thoát tiên, về sau nếu trắng kẹp ở điểm C, đen nhất định phải bẻ ở E, không được đứng xuống ở F, vì đứng là hậu thủ, trắng có thể nhảy ra mất;

2. Đen 5 có thể bẻ ở D không? Trả lời là không.

Hình dưới: Đen 1 bẻ không tốt là cờ hòng, trắng có thủ đoạn của trắng 2 đứng xuống, về sau đến trắng 8, đen mất nhiều.
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Hình dưới: Khi ở điểm A có quân đen đứng, đen có thể chặn ở đen 3, về sau đến đen 7 “khoá đầu”, Trắng được góc, đen giữ thế ở biên phải, mỗi bên một cái.
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Hình dưới: Đen 1 giáp công cao cách 2 cũng là phương pháp giáp công hay gặp, trắng 2 nhảy ra, sau lại bay ở 4, bay xa ở 6 tự mình an định. Về sau đen có thể trấn ở A để khuếch đại biên bên phải.
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Hình dưới: Đen 1 “đâm”, 3 “đáp” là muốn ngăn trắng ở biên trên, về sau đến đen 7, tiên thủ giữ trắng ở biên trên bên phải.
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Hình dưới: Khi ở điểm A có quân đen, trắng điểm tam tam, đen có thể chặn ở đen 1, đến 19 là một loại định thức định hình lớn, trong quá trình diễn biến, đen 15 thí thêm một quân ở hàng 2 càng có lợi cho việc lấy thế của bên đen. Sau khi định thức đã hoàn thành, đen đi B, C, D đều là tiên thủ. Kiểu tác chiến ở biên trên như thế này, đối với đen hoàn toàn có lợi.
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Hình dưới: Đen 1 cắt ngoài là nước cờ sai lầm lớn về sau đến trắng 6 dài, đen tuy ăn được 2 quân trắng trên góc nhưng thế cờ ở biên phải của đen không thể khuếch đại được, quân Δ lại bị thế lực to lớn của trắng uy hiếp.
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Hình dưới: Đen 1giáp công thấp cách 3 cũng là cách đi hay gặp, đến 11 hết, vì là đen giáp công cách 3 nên hổ ở đen 11 để khống chế quân treo góc của trắng là rất cần thiết, về sau trứng bẻ ở A, đen cũng bẻ ở B được. Muốn công kích cờ trắng, có thể đặt ở C.
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Hình dưới: Đen 1 giáp công cao cách 3, trắng 2 giáp lại, gọi là “én bay đôi”. Đen 3 đè, chú ý đè quân không bị giáp công, gọi là “đè mạnh không đè yếu”. Đè một phía mạnh là tự mình gia cường, càng có lực công kích phía kia của quân địch. Cuối cùng, đến đen 17 là biến hoá điển hình của định thức “én bay đôi” (Song phi yến). Đen có cần bẻ ở nước 17 cuối cùng không?
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Hình dưới: Trắng 1 kẹp, đến 3, 5 cướp góc đen, để đề phòng thủ đoạn này của đen, bẻ một nước cuối cùng là rất quan trọng.
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Hình dưới: Trắng 6 điểm tam tam cũng là cách hay dùng. đến đen 15 là định thức. Đen 13 quặt rất quan trọng. Trong cờ Vây có cách nói “Cờ bẻ một đầu, sức mạnh như trâu”. Đen nếu không đặt tại vị trí 13, trắng cũng chiếm liền.
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Hình dưới: Trắng 2 giáp công lại cũng là cách thường gặp. Về sau đến đen 9 là định thức. Bên đen nếu có quân ở A, đen 9 có thể đè ở B, khuếch đại ngoại thế
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Hình dưới: Đen 1 đè, 3 dài gọi là định thức đè kéo dài, trắng 4, 6 triển khai, đen 7 có thể đặt ở dưới sao. Đen 7 mở có lớn không? Trắng ở A đâm vào làm sao đỡ?
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Hình dưới: cuối cùng hình thành đánh cướp, mà bên trắng thì “cờ mới không có cướp” bị đen ăn gọn. vì vậy ở hình trên, đen có thể đặt ở 7.
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Hình dưới: Trắng 4 điểm tam tam cũng là biến hoá thường gặp, đen 5 hổ là lấy biên trên, đến trắng 8, trắng được góc, đen lấy biên trên. Về sau đen có thể đi ở A công trắng.
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Hình dưới: Trắng đi 4 chọc với đi ở 8 dài giống nhiều khác ít, đến 11 củng cố mỗi bên được một phía. Trong đây cần chú ý, đen 9 nối rất là trọng yếu, đây là điểm quan hệ đến căn cứ địa của hai bên, đen 9 nếu đặt ở A, trắng 10 có thể thoát tiên.
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Hình dưới: Trắng 1 treo cao là cách dùng trong trường hợp đặc biệt, đen 2 nhảy, trắng 3 nâng, 5 lùi về sau mở ở 7. Chú ý đen 6 nhất định đưng xuống, nước này thực lợi rất lớn, không thể bò qua.
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Hình dưới: Trắng 1 treo cao cách 2 là thiên về biên, đen 2 nhảy lên, trắng 3 mở biên, biếnhoá hơi bị đơn giản.
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Định thức sao đương nhiên có nhiều biến hoá, chúng ta cần nắm vững những biến hoá cơ sở đã trình bày ở trên, gặp vấn đề cụ thể linh hoạt vận dụng.

[13] CÁCH CHƠI CỜ CHẤP QUÂN

Trong khi chơi cờ, nếu trình độ cờ hai bên không tương đồng thì dùng đến phương pháp chấp quân để bù đắp khiến cục diện trở lại cân bằng. Căn cứ mức độ sai biệt về trình độ, thông thường có thể chấp từ 2 đên 9 quân.

Hình dưới: Đây là tình thế thường xuất hiện trong cờ chấp 9 quân, trắng 1, 3, 5 nhe nanh múa vuốt muốn ăn gọn quân đen ở sao biên trên, lúc này đen nên đối phó thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 bay ở hàng 3, muốn tạo sống tại chỗ, về sau đến đen 15, quân đen đã tạo sống xong, nhưng cách đi này quá tiêu cực, khiến quân trắng quá dày. Sau đó trắng 16 xâm nhập vào đất đen (đả nhập), đen 17, 19 lại vội vàng tạo sống ở biên trên làm thành hình xấu. Thế thì đen đi sai ư? Đầu tiên đi 1 tạo sống tại chỗ là cực kỳ sai lầm. Đó là chỉ mong sống cờ không nghĩ đến việc khác, tiếp theo 3, 5, 7 đều là tiêu cực tạo sống.
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Hình dưới: Đen 1 “chọc vai” (Trong cờ vây, đi một nước ở chéo góc, phía trên với một quân địch gọi là “chọc vai”) là cách đi tích cực, như vậy không những giải thoát quân đen, mà lại tấn công đến quân trắng phía trên bên phải. Trắng 2 kéo dài lên trên là tất nhiên, trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, đến đen 17, trắng bị hãm vào hoàn cảnh khổ sở.
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Hình dưới: Đen 1 bay ra cũng là một cách đi tích cực. Trắng 2 kéo dài, đen 3 cũng thuận thế kéo ra, khi trắng 4 quặt muốn cắt cờ đen, đen không được sợ, nhất định phải chặn cứng bằng đen 5. Nếu trắng cắt ở A thì làm sao? Lúc này lại chọc vai ở B, trắng cắt đen vô hiệu.

[image: ]

Tóm lại, khi bị chấp quân, quân đen không thể sợ, cần tích cực chủ động chiến đấu với quân trắng, chỉ có như vậy mới có thể nâng cao kỳ lực (sức cờ).

Hình dưới: Đây là cờ chấp 6 quân, trắng 1, 3, 5 ba quân này vây được một địa bàn lớn, đen nên đánh tiếp thế nào?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đả nhập tuy nhiên rất là dũng cảm, nhưng lúc này quá sớm. Nói theo tâm lý, cách đi này gọi là “đố kỵ”, nhìn thấy trắng vây đất thì không cam tâm. Cờ trắng lại rất hoan nghênh nước cờ đen 1 đả nhập, về sau đến đen 17, đen tuy phá hết địa bàn ở biên trên của trắng, nhưng cờ trắng biến thành hình dạng rất dày chắc, khiến hai quân đen bên trái, phải ở phía trên đều bị uy hiếp. Tiếp theo nếu trắng đả nhập ở A hoặc B, đen lại phải bị động tạo sống. thế thì đen nên đi thế nào.
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Hình dưới: Đen 1 tạo thành “tam liên tinh” (ba quân sao liền) hình dạng lớn rất là hùng tráng, thế đen lớn hơn trắng nhiều, bước sau, thế nào thì trắng cũng gặp phải công kich của đen.
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Hình dưới: Khi trắng bay gần để treo góc, đen nhảy lên, trắng 2 theo hướng khác giáp công 2 quân đen, là một cách trắng hay sử dụng ở cờ chấp quân. Đen nên đối phó thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 chọc đỉnh, về sau lại về điểm 5 giữ góc, là một cách rất tiêu cực, bị 2 quân trắng 2, 4 kếo dài, cờ trắng ở bên ngoài lập tức to mạnh lên rất nhiều.
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Hình dưới: Đen 1 giáp công là cách tích cực, trắng 2 nhảy lên, đen 3 cũng nhảy lên, trắng 4 chọc lên ý tứ là gì? Đây là âm mưu, chuẩn bị xuyên cắt cờ đen ở điểm A, đen 5 chọc đỉnh ứng đối, ở đây là cờ đen có lợi.
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Hình dưới: Trắng Δ đả nhập khiến quân đen đau đầu, vì quân đen hy vọng liên lạc là tư tưởng chỉ đạo sai lầm, vì vậy xuất hiện một loại hình cờ xấu.
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Hình dưới: Đen 1 nâng, ý đồ liên lạc, trắng 2 bẻ, về sau đến trắng 10 cắt, đen không những không thể liên lạc, lại bị tạo thành hình cờ tan vỡ.
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Hình dưới: Đen 1 đè, đến đen 7 thì đen tuy đạt được mục đich liên lạc, nhưng bị trắng tiên thủ ăn 1 quân ở trên không gọi là “hoa nở”. Trong cờ Vây có câu nói “ăn một quân ở trên không-30 mục”, đủ thấy là so với kết quả đạt được, đen thiệt lớn.
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Hình dưới: Đen 1 nhảy lên là cách chĩnh xác, trắng 2 cũng chỉ có thể nhảy lên, đen lại nhảy, quân trắng bị kẹp ở giữa, đen 5 thủ góc. Xem ra, đen tuy mất một ít địa bàn, nhưng sau quân đen 3 thì thế lực bên trái được gia cường, đen 5 chiêm được vùng góc, đồng thời uy hiếp quân trắng treo góc, trắng 2, 4 chạy thoát chẳng được gì, hiển nhiên cách đi này đen có lợi.
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Hình dưới: Trắng Δ đả nhập, đen nên đối phó thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 chọc đỉnh, 3 giáp công, có vẻ hung tợn. Nhưng trắng 4 nhảy lên, nhẹ nhàng thoát ra, về sau trắng lại có các điểm A, B đả nhập biên trên, đen bất mãn.
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Hình dưới: Đen 1 “cột ngọc” là một cách đánh kiên cố, trắng vẫn chỉ nhảy lên, đen 3 nhảy, một bên có đất, một bên trực chiến với quân trắng.
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Hình dưới: Trắng Δ xâm nhập ở hàng 2, là cách đi hay gặp, đen xử lý thế nào cho tốt?
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Hình dưới: Đen 1 chọc mềm yếu, trắng 2, 4 nhẹ nhàng phá đất tạo sống, đen thất bại.
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Hình dưới: Đen 1 đè đầu là cách đúng, trắng 2 lùi về, đen 3 bẻ, trắng muốn sống cũng phải nỗ lực.
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Hình dưới: Trắng Δ điểm vào “tam-tam” là cách đi hay gặp. Đen nên ứng đối thế nào cho tốt?
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Hình dưới: khi có quân Δ, đen nên bảo vệ địa bàn phía trên, sau các quân đen 1, 3, 5; đen có thể thoát tiên đi nơi khác.

[image: ]

Hình dưới: Trắng Δ điểm vào “tam-tam” là cách đi hay gặp. Đen nên ứng đối thế nào cho tốt?
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Hình dưới: Đen 1 chặn lại, trắng 2 bẻ, về sau đến đen 7, đen tuy thiệt 1 điểm, nhưng vẫn bảo vệ được góc.
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Hình dưới: Đen 1 nối, 3 đánh cũng là một cách, sau này có thủ đoạn đâm ở điểm A, đợi khi có thời cơ sẽ công kích cờ trắng.
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Hình dưới: Trắng Δ điểm “tam-tam”, đen có nên chặn ở A không?
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Hình dưới: Do trắng mở 2 ở hàng 3 hơi yếu, đen 1 đứng xuống tiến hành phản kích là chính xác, về sau đến trắng 12 tuy sống trong góc, nhưng sau khi bị đen “trấn” ở đen 13, đám trắng mở 2 rất nguy hiểm.
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[14] GIỚI THIỆU QUAN TỬ

Quan tử là thế nào? Sau khi hai bên trải qua chiến đấu kịch liệt ở giai đoạn trung bàn, đại cuộc đã định, tranh đoạt, phân chia các vùng đất ở biên giới hai bên gọi là giai đoạn quan tử. Khi trong một ván cờ mà tình thế cục diện, chênh lệch không nhiều gọi là “cờ nhỏ”, thì quan tử sẽ quyết định thắng bại. Cờ hơi ưu thế một chút, vì quan tử không chuẩn xác, thất bại dễ dàng; Cờ hơi kém thế một chút, do quan tử xảo diệu mà nghịch chuyển càn khôn, biến bại thành thắng cũng không hiếm thấy. Vì vậy, trong cờ Vây, quan tử cũng rất quan trọng.
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§1: Phương pháp tính toán quan tử

Hình dưới: Đen 1 đi, vây được một điểm, gọi là 1 “mục”. Đó là chiếm được 1 mục quan tử.
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Hình dưới: Đen 1 tuy tự nó không tạo ra cho bên đen “mục” đất nào, nhưng lại phá cơ hội tạo 1 mục của trắng. Đen 1 cũng là 1 mục quan tử.
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Hình dưới: Đen 1 ăn 1 quân trắng. Tuy chỉ vây cho bên đen 1 điểm, nhưng đồng thời trên bàn bớt đi một quân trắng, bên trắng bớt đi 1 điểm, để làm phương tiện tính toán, không tính điểm đó là trắng giảm đi 1 mục, mà tính đen tăng 1 mục, vậy ăn 1 quân tính là được 2 mục.
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Hình dưới: Đen 1 nối tuy tự mình không thêm “mục” nào, nhưng khiến đối phương mất cơ hội chiếm 2 mục, vì thế cũng là quan tử 2 mục.
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Hình dưới: Đen 1 nối, ăn được một quân trắng, lại vây được 1 điểm trống. Ăn 1 quân 2 mục, cộng vây 1 điểm là 3, vậy gọi là quan tử 3 mục.
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Hình dưới: Đen 1 cứu về 1 quân, khiến trắng mất cơ hội chiếm 3 mục, cũng là quan tử 3 mục.
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Hình dưới: Đen 1 cắt ăn 4 quân trắng, là 8 mục cộng 2 điểm trống, vì thế đen 1 là “quan tử lớn” 10 mục.
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Hình dưới: Đen 1 nối, ăn được 2 quân trắng vây được 2 điểm, nên tính là 2 mục chăng? không đúng! nếu bị trắng đặt tại 1 không những trắng cứu về 2 quân, đồng thời lại ăn 3 quân đen cộng 1 điểm chiếm được là 7 mục, vì thế tính lấy số mục được mất của hai bên cộng lại 6+7=13, quan tử này là 13 mục.
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Hình dưới: Đen 1 trên biên phá trắng 1 mục, gọi là quan tử 1 mục.
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Hình dưới: Đen 1 bẻ, 3 nối phá trắng 1 mục, tự vây được 1 mục, vì thế là 2 mục quan tử, ngược lại trắng ở chỗ đen 3 đi trước cũng là 3 mục.
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1. Quan tử tiên thủ và hậu thủ

Trong quá trình chiếm quan tử, nếu chiếm xong một quan tử, sau đó lại tranh được tiên thủ (tranh được lượt đi) để đi chiếm các quan tử khác, quan tử ấy gọi là “tiên thủ quan tử”. Ngược lại, chiếm xong một quan tử. bị đối phương tranh đi chiếm quan tử khác mất gọi là “hậu thủ quan tử”. Trên đây chúng tôi vừa trình bày qua một vài quan tử đều là quan tử mà hai bên cùng hậu thủ (song phương hậu thủ)

Hình dưới: Quan tử này mấy mục, ai tiên thủ, ai hậu thủ?
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Hình dưới: Đen 1 bẻ, 3 nối tiên thủ phá trắng 2 mục. Ngược lại nếu trắng đi trước bẻ ở 3, nối ở 1, cũng phá đen 2 mục, vì thế, đây là quan tử hai bên cùng tiên thủ 4 mục.
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Hình dưới: Quan tử này mấy mục?
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Hình dưới: Đen 1 bẻ, 3 nối, trắng 2 thoát tiên đi chiếm quan tử khác, đen 5, 7 lại bẻ nối là tiên thủ. Như thế hai bên đen với trắng đều là một bên tăng 5 mục, một bên giảm 5 mục. vì vậy quan tử này là quan tử hai bên hậu thủ 10 mục.
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Hình dưới: Quan tử này nên chiếm thế nào, có bao nhiêu mục?
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Hình dưới: Đen 1 bẻ, 3 nối tiếp theo 5, 7, 9 là tiên thủ, ở đây nếu trắng đi trước ở chỗ đen 3 bẻ nối, hai bên thêm bớt đều 7 mục, vì thế quan tử này là quan tử lớn hai bên hậu thủ 14 mục.
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Hình dưới: Đen bắt 1 quân, trắng cũng bắt 1 quân, quan tử này nhiều ít thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 ăn quân trắng được 2 mục, đồng thời lại giữ lại ở điểm X 1 mục cộng là 3 mục, nếu bị trắng ăn quân đen, trắng cũng được 3 mục, mà đen mất 3 mục đó. Vậy quan tử này là hai bên hậu thủ 6 mục.
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Hình dưới: Đen trắng hai bên đều chỉ 1 nước ăn quân đối phương, quan tử này là mấy mục?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 ăn xong, 3, 5, 7 là tiên thủ, không những tự mình được 3 mục, lại phá đối phương 4 mục, cộng là 7 mục, ngược lại trắng nếu đi cũng chiếm 3 mục phá đen 7 mục. Vậy quan tử này tuy chỉ ăn 1 quân nhưng là quan tử hai bên hậu thủ 14 mục.
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Hình dưới: Hai bên đều có thể ăn của nhau 3 quân, liệu quan tử này độ lớn thế nào?
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Hình dưới: Sau khi đen ăn 3 quân, có thể tiên thủ hạ 3, 5, 7 tự giữ của mình 7 mục phá trắng 4 mục, cộng 11 mục, ngược lại nếu trắng ăn đen 3 quân, cũng như vậy. Vì vậy, đây là quan tử lớn đặc biệt 22 mục hai bên hậu thủ.4
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Hình dưới: Quan tử này chiếm như thế nào, độ lớn bao nhiêu?
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Hình dưới: Đen 1 chọc, 3 bẻ là tiên thủ, về sau trắng đặt vào A, đen nối ở B, ở đây, đen được 1 mục, trắng mất 2 mục, cộng là 3 mục. Ngược lại, trắng nếu chọc ở đen 1, kết quả cũng như vậy. Đây tính là quan tử 6 mục 2 bên cùng tiên thủ.
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Hình dưới: Đen 1 ăn 2 trả lại 1 là mấy mục? Đen 1 ăn 2 quân là 2 mục trắng 2 ở Δ ăn lại một quân là một mục, nói đơn giản, ăn 2 trả 1 là quan tử 1 mục.
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Vì quan tử tiên thủ và hậu thủ giá trị rất khác nhau nên khi tiến hành thu quan, chúng ta cần chú ý chiếm các quan tử tiên thủ trước.

2. Thu ngược quan tử

ở quan tử nào, mà một bên thu quan (chiếm quan tử) là tiên thủ, còn bên kia nếu thu quan là hậu thủ, quan tử đó được gọi là quan tử một bên tiên thủ (đơn phương tiên thủ). Có khi quan tử một bên tiên thủ bị bên hậu thủ tranh chiếm trước, cách thu quan đó gọi là thu ngược quan tử.

Hình dưới: Đen đi trước, quan tử này chiếm như thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 bay xa, tục gọi là “duỗi chân dài”. Đây cách thu quan hay gặp, về sau đến 8 nối, đen tiên thủ phá trắng 8 mục đất. tự mình giữ thêm 1 mục, vì vậy gọi là đen tiên thủ 7 mục.
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Hình dưới: Cờ trắng nếu tranh chiếm vị trí của trắng Δ, nguyên là quan tử tiên thủ của cờ đen, trắng mạnh tay chiếm lấy cũng gọi là “thu ngược quan tử”. Về sau trắng 1 bẻ, 3 nối là tiên thủ. Như vậy, có thể khiến trắng tăng thêm 6 mục, phá đen 3 mục, vì thế gọi là thu ngược 9 mục.
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§2: Các quan tử thường gặp

Hình dưới: Đen 1 bay là một nước quan tử rất lớn, tiếp theo tráng 2 lại thoát tiên chiếm quan tử lớn khác, đen 3 chọc, 5 bẻ là tiên thủ
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Hình dưới: Trắng 1 chọc giữ được góc cúng rất lớn, về sau đến 7 tạm ngừng. So với hình trên, 2 bên số đất sai biệt là 18 mục, vì thế quan tử này giá trị là 18 mục.

[image: ]

Hình dưới: Trắng 1 chặn góc, tiếp theo đen 2 bẻ, 4 nối là tiên thủ.

[image: ]

Hình dưới: Đen đi trước có thể nhảy ở điểm 1, trắng 2 thoát tiên, đen 3 chọc, 7 bẻ là tiên thủ. So hình trên với hình này, quan tử này có giá trị 16 mục.
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Hình dưới: Trắng chặn góc là một quan tử rất lớn, đen 2 thoát tiên, trắng 3 bẻ, 5 nối là tiên thủ.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 quặt chiếm được góc rất lớn, so với hình trên sai biệt 12 mục.

[image: ]

Hình dưới: Trắng 1 bẻ, 3 nối, đây là quan tử lớn 17 mục. Đen 4 thoát tiên, tiếp theo trắng 5 kẹp, 7 đánh là tiên thủ.
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Hình dưới: Đen đi trước, có thể “đứng xuống” chỗ đen 1, trắng 2 thoát tiên, về sau đen 3 bay xa là tiên thủ.
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Hình dưới: Đây là một hình quan tử lớn rất hay gặp, trắng 1 kéo dài, đen không đỡ, trắng 3 dài là tiên thủ.
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Hình dưới: Đen đi trước có thể chặn ở đen 1, quan tử này là hai bên đi sau 16 mục.

[image: ]

Hình dưới: Trắng nối lại ở trắng 1, cứu về một quân trắng, sau 3 bẻ, 5 nối là tiên thủ. Quan tử này là hậu thủ 10 mục.
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Hình dưới: Đen đi, kẹp ở đen 1, ăn được một quân trắng, về sau lại có nước 5 bẻ tiên thủ.
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Hình dưới: Trắng đi trước ở vị trí quân trắng 1, ăn 1 quân đen, là quan tử lớn 14 mục. Sau khi ăn quân đen tự mình lại không còn sơ hở.
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Hình dưới: Đen đi trước nối, không nhưng là thu quan tử rất lớn, về sau lại có nước bẻ ở điểm A để quan tử. Nếu điều kiện bên ngoài đã chín muồi, đen lại có thể “đâm ngang” tại B để công kích cờ trắng.
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Hình dưới: Trắng 1 cắt rời một quân đen lại được góc – đất rất lớn.
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Hình dưới: Đen đi trước, chặn ở điểm đen 1 có thể chiếm được góc ngay. Hình trên so với hình này, có thể thấy quan tử này là 22 mục hậu thủ.
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§3: Kỹ xảo trong quan tử

Gọi là “Kỹ xảo quan tử” vì đây trình bày các cách đi chính xác, khôn khéo trong giai đoạn quan tử. Kỹ xảo quan tử không những cần nắm vững tri thức về quan tử, cũng cần kết hợp chặt chẽ với hiểu biết về cờ sống chết, về đòn ăn quân. Tinh thâm kỹ xảo quan tử là đã có bảo bối để thủ thắng trong “cờ nhỏ” (tế kỳ-ván cờ có sự chênh lệch về ưu thế giữa hai bên rất nhỏ).

Hình dưới: Đen đi trước làm sao thu quan ở biên trên?
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Hình dưới: Nhìn qua có thể nghĩ đen 1 chặn, trắng 2 đứng là một cách, sau đó lại mất một nước đen 3 chặn xuống, cờ đen không thể tranh tiên thủ ư?
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Hình dưới: Đen 1 “điểm” là cách chính xác. Trắng 2 nối, về sau đến đen 5 tiên thủ chặn ở bên phải.
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Hình dưới: Đen có thể thu quan tử thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 bẻ, 3 nối là hậu thủ, đen có cách nào tốt hơn không?
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Hình dưới: Đen 1 bẻ, trắng chỉ có cách ăn, đen 3 lại bẻ là nước hay, về sau đến trắng 6 ăn, đen gỡ được quan tử tiên thủ của trắng (nếu trắng đi trước bẻ ở điểm đen 5), đen thành công.
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Hình dưới: Đen có cách nào thu quan tử ở biên trên?
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Hình dưới: Đen 1 bẻ, 3 nối là cách bình thường, làm sao để có kết quả tốt hơn?
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Hình dưới: Đen 1 đứng là cách chính xác, trắng mà chặn lại, đen được tiên thủ, trắng mà không chặn, đen có thể chui ở đen 3, về sau trắng 6 củng cố, đen tiên thủ phá thêm trắng 2 mục.
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Hình dưới: Đen có cách nào chiếm quan tử ở góc?
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Hình dưới: Đen 1, 3 bẻ nối là cách đơn giản.
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Hình dưới: Đen 1 điểm vào trong là nước hay, trắng 2 chặn xuống, đen 3 “dồn”, 5 chặn – chuẩn bị đánh cướp ở A (trắng bị tiếp không về), trắng 6 bắt buộc ăn. Đây là đen tiên thủ, tránh được nước bẻ ở hàng 1 là nước quan tử 2 mục tiên thủ của trắng.
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Hình dưới: Đen có thể thu quan tử thế nào ở biên trên?
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Hình dưới: Đen 1 bẻ là vội vã tiến hành. 2 tao mắt, đen không còn cách gì nữa.
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Hình dưới: Đen 1 bẻ, về sau đen 3 điểm là khéo léo, cuối cùng trắng 8 ăn, đen tiên thủ phá 3 mục đất trắng.
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Kỹ xảo quan tử trong thực chiến thì thiên biến vạn hoá, chúng ta phải nắm vững một vài kiến thức cơ bản này, đồng thời khi lâm trận cần căn cứ tình hình thực tế để vận dụng linh hoạt.

Bài tập tổng hợp số 5

(Trong các bài tập, đều là bên đen đi trước)

1.

[image: ]

Trắng Δ vừa bẻ xuống, đen nên đi thế nào?

2

[image: ]

3.
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Nghĩ cách ăn vài quân trắng xem?

4.
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Có thể cắt trắng làm hai mảnh không?

5.
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6. Chiếm quan tử phía trên thế nào?
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7.
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8.
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9. Cứu 2 quân đen ở biên trên ra.

[image: ]

10.
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11.
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12.
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13.
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14.
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15.
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16.
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17.

[image: ]

18.
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19.
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20
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21.
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22.
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23.
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24.
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§1: Chiến thuật công kích

Tấn công là phương pháp chủ yếu để tiến đến thắng lợi, vì vậy từ đầu đến cuối phải đặt công kich lên hàng đầu. Nếu có thể công kích đối phương thì nhất định công kích, chỉ có chủ động tiến công, mới có chiến tích to lớn.

1. Phương pháp công kích hay gặp

Hình dưới: Đen công kích cờ trắng mở 2 như thế nào?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 điểm vào, sau 3, 5 nối về, là cách đoạt lấy căn cứ địa của quân trắng. Về sau có thời cơ lại có thể trấn ở điểm A, tiếp tục công kích quân trắng.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 trấn là coi trọng hình thế trung ương. trắng 2 nhảy, đen có thể chọc ở đen 3, bay ở 5 ăn chết 1 quân.
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Hình dưới: Đen làm sao công kích quân trắng ở biên trên.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 trấn rất hung tợn, nhưng sử dụng lúc này không thích hợp. Trắng 2 chọc ra, đen tiếp tục bay tấn công, trắng có thể đè ở 4, 6, tiếp theo đến trắng 10 chạy thoát, hiệu quả công kích của bên đen không lớn.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1, 3 là bước chuẩn bị rất cần thiết cho việc công kíck quân trắng, về sau đen 5 dựa trên thế mạnh của quân đen bay công quân trắng, về sau đến đen 9, trắnng rất khó khăn.
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Hình dưới: Bên trắng nên mở biển ở điểm A, nhưng trắng lại không đi như vậy, đen nên công kích cờ trắng thế nào bây giờ?
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Hình dưới: Đen 1 đâm cắt, 3 chọc ra, ý đồ công kích cờ trắng, về sau trắng 4, 6, 8 xông ra rất mạnh, lạ có thể cắt đen ở điểm A, đen công kích thất bại.
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Hình dưới: Đen 1 là đánh trúng yếu điểm của 3 quân trắng, trắng 2, 4 chỉ có thể chạy ra ngoài, đen 5 doạ cắt cũng là yếu điểm để công kích cờ trắng, trắng 6 nối, đen 7 nhảy, tạo căn cứ tạm thời để tiếp tục công kích trắng.
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Hình dưới: Đen làm sao công kích quân trắng treo góc?
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Hình dưới: Đen 1 nhảy lên là cách phổ thông, trắng 2 bay góc, 4 mở dễ dàng sống một đám trong trong trận của đen.
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Hình dưới: Đen 1 chọc đỉnh trước, về sau lại nhảy, là phương pháp công kích chính xác, về sau trắng 4, 6 chỉ có nhảy ra ngoài, đen 7 tạm mở biên chiêm đất, lại lặng xem động tĩnh quân trắng.
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Hình dưới: Nếu đen tạo “hổ” ở điểm A, thì trắng có thể bay ở B hoặc mở 3 ở C. Đen có cách nào tich cực hơn không?
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Hình dưới: Đen 1 chọc đỉnh, 3 giáp công là phương pháp chủ động tich cực, nếu trắng cắt ở A, thì đen có thể đánh ở B, như vậy, 2 quân trắng ở trên càng bị nguy hiểm.
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2. Mục đích công kích

Công kích cờ đối phương cần có mục tiêu rõ ràng. Căn cứ vào tình huống cụ thể, sự phối hợp giữa các quân, hình cờ bên ngoài của cả hai bên mà lập ra mục đích (ăn quân, vây đất…) tấn công, khi đã công kich, cần đạt được hiệu quả đặt ra, như vậy lại cần có kế hoạch cẩn thận. Nhắm mắt công bừa, không chỉ không có hiệu quả, ngược lại dẫn lửa tự đốt mình.

Hình dưới: Đen làm sao công kích 2 quân trắng?
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Hình dưới: Đen 1 trấn rất hung tợn, trắng 2 chọc, đen 3 bay công, lúc này trắng 4, 6 nhảy liên tiếp 2 quân về sau trắng 8 lạp tức xông ra. Bây giờ đen 1, 3 trôi nổi không căn cứ, cảm thấy cô đơn, công kích vậy là thất bại.
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Hình dưới: Đen lấy góc bên phải đã nhảy lên vững chắc làm cơ sở, chọc ở đen 1, đen 3 bay công chính xác, như vậy không chỉ công kích cờ trắng, đồng thời tạo thành hình dạng lớn ở bể phải?
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Hình dưới: Đen có cách nào công kích 1 quân cờ trắng không?
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Hình dưới: Đen 1 trấn, trắng 2 bay ra đến trắng 6 nhảy, đen chẳng có lợi gì.
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Hình dưới: Đen 1 bay công là phương hướng chính xác, trắng 2 kéo dài, đen 3 bẻ chặt chẽ, trắng 4 chỉ có uỷ khuất chịu bẻ, đen 5 chặn ở bên phải công kích cờ trắng là nước hay, trắng 6 kéo ra, lúc này đen 7 bẻ, đất trắng bị phá, đen tấn công thu lợi lớn.
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Hình dưới: cờ đen nên tấn công quân trắng đả nhập thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 chọc, 3 bẻ đều là được, khi trắng quặt, đen 5 đè, 7 kéo dài khiến cờ trắng không thể lưỡng toàn, trắng 8 kéo ra, đen có thể cắt ở đen 9, cờ trắng tổn thất lớn, đen công kích thành công.
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§2: Chiến thuật đả nhập

1. Hình đả nhập thường gặp

Hình dưới: Đen 1 đả nhập vào hình “mở 3 nghiêng” của trắng (để ý vị trí 2 quân trắng) là hình hay gặp. Hai bên đi tiếp thế nào?
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Hình dưới: Trắng 2 đè tất nhiên, đen 3, 5 nối về về sau trắng có thể đè ở B, hoặc nhảy ở A để củng cố.

[image: ]

Hình dưới: Khi có quân Δ làm ngoại viện, đen 1 đả nhập là rất dễ gặp.
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Hình dưới: Trắng 2 đè là chính xác, đen 3, 5 nối về lấy thực địa, trắng tuy bị cướp mất thực địa, nhưng ngoại thế dày lên, có thể thoát tiên đi chiếm chỗ khác.
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Hình dưới: Trắng 2 chọc, ý đồ ăn gọn quân đả nhập, như vậy là vô lý. Đen 3 kéo dài, sau đó lại có thể đứng ở đen 5, về sau có thể chạy về qua A bẻ hoặc B chui. Tóm lại, đen có thể nối về, trắng không những không thể ăn quân đen, mà còn bị xuất hiện C, D là 2 điểm cắt.
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Hình dưới: Khi có Δ làm ngoại viện, đen 1 đả nhập là rất nghiêm khắc, trắng 2 chỉ đè. Sau khi đen nối về trắng 8 củng cố là rất cần thiết, nếu không bị đen kéo dài vào vị trí này, trắng lại không có cả hình mắt. nếu trắng muốn đề phòng đen 1 đả nhập, có thê nhảy lên củng cố ở A.
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Hình dưới: Đen 1 là yếu điểm đả nhập của hình này, hai bên tiếp tục thế nào?
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Hình dưới: Trắng 2 chọc để cản đen chạy về là tất nhiên, sau đó đen 3, 5, 7 nối vể lấy được rất nhiều thực địa, trắng 14 nối đôi khiến cờ dày chắc, cũng có thể bò ba quân ấy đi chiếm vùng khác. sau khi đen nối về, trắng đâm ở A tiên thủ không thể bò qua vì như vậy là tiên thủ củng cố điểm cắt ở B. Đen 1 đả nhập nghiêm trọng như vậy, để đề phòng trắng có thể nhảy lên ở vị trí quân trắng 12 từ sớm.
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Hình dưới: Đen làm sao đả nhập biên trên của trắng?
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Hình dưới: Vì có Δ làm ngoại viện, đen 1 đả nhập kiêm đâm cắt rất nghiêm khắc, trắng 2 đè về sau trắng thành ra cờ trôi nổi không có mắt.
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Hình dưới: Trắng 2 nối trước, đen 3 đâm, trắng 4 kéo dài, đen có thể 5 bẻ, 7 nhảy chia trắng làm 2, trắng đại bại.
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Hình dưới: Khi đen 1 đả nhập, trắng có thể đâm ở trắng 2, về sau đến trắng 15 (tiếp theo xem hình dưới)
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Hình dưới: Trắng 1 vồ, đen 2 ăn, về sau đến trắng 7 có thể phong toả quân đen công kích quân đen bên trái.
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2. Đả nhập với tình hình chu vi bên ngoài

Khi đả nhập cần quan sát thời cơ và tình hình chu vi, khi chọn điểm đả nhập cũng cần tiến hành phân tích cẩn thận. Có lúc tuy là thời điểm có thể đả nhập, nhưng tình hình chu vi bao vây không mạnh mẽ cũng không nên đả nhập.

Hình dưới: Trắng Δ bay gần treo góc, lúc này đen nên làm gì?
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Hình dưới: Đen 1 đả nhập kiêm giáp công quân trắng treo góc, trắng 2 nhảy xa, sau trắng 4 tự mình an định. Đi thành hình này, đám trắng góc trên trái “bay góc mở 2” (mô tả hình dạng) rất vững chắc, quân trắng phía trên bên phải cũng là hình sống, quân đen 1 đả nhập bị kẹp giữa rõ ràng cô đơn. Vì thế đả nhập kiêm giáp công của đen 1 là sai lầm.

[image: ]

Hình dưới: Đen không đả nhập mà chọc ở đen 1 là chính xác, trắng 2 bay lên, đen 3, 5 chiếm đất góc trước, về sau có A, B hai điểm có thể thu nhỏ đất trắng.
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Hình dưới: Trắng Δ bay gần treo góc, lúc này đen nên đối đáp thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 chọc, trắng 2 bay, đen 3, 5 chiếm góc, đi kiểu này ai có lợi hơn? nguyên vì 2 quân trắng cự ly hơi xa, đều chưa an định, có thêm 2 quân trắng 2, 4 cờ trắng không những an định rõ ràng, lại vây được một vùng đất. Vì thế, cách chọc lên của đen không thể vừa ý.
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Hình dưới: Đen 1 đả nhập tích cực, trắng 2 nhảy xa, 4 chui góc gia cường cờ trắng ở góc phải, nhưng đen 9 có thể tranh tiên ra tay công kích quân trắng ở trên góc trái, như vậy đen chủ động.
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Hình dưới: Trắng rất muốn đả nhập ở điểm A, bây giờ có thể đả nhập không?
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Hình dưới: Trắng Δ đả nhập, đen 1 đè lại, trắng 2, 4, 6 nối về, tạm phá góc đen lại gia cường quân trắng ở biên trên, nhưng đen không thể để trắng như nguyện được.
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Hình dưới: Đen 1 chọc, không nhường cho trắng nối về là nước đúng, tiếp đến đen 13 bẻ, trắng tuy phá được đất đen, nhưng ngoại thế đen quá lớn, hai quân trắng ở biên trên bị đen bẻ đầu rất khó thoát, rõ ràng đen ưu. Vì thế đối với cờ trắng không nên đả nhập, nên nhảy lên ở A, bảo vệ an toàn cho bản thân, đợi cơ hội đả nhập về sau.
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Hình dưới: Trắng bay xa giữ góc bên trái thêm biên trên bên phải mấy quân hình thành khu đất rất là rộng, nếu bị trắng đặt thêm một quan thủ nữa, đen rất khó, phá mảng đất lớn của trắng. Đen phải đi thế nào để phát đất trắng?
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Hình dưới: Đen 1 treo góc là một điểm rất dễ thấy, trắng 2 giáp công thấp cách 1, đen điểm vào tam-tam, đến trắng 20 nhảy, đen không những chẳng phá được thế trắng, lại làm trắng mạnh hơn.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đả nhập, chọn điểm thích hợp, trắng 2 chọc, tự bảo vệ căn cứ địa, về sau lại đi trắng 4 giữ góc, như vậy đen dễ dàng mở 2. Nếu trắng 4 đi ở chỗ đen 5, đen có thể đầu tiên đi ở A, sau vẫn có thể vào tam-tam sống một đám quân trong góc.
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Trong cờ Vây, đả nhập cũng là một vấn đề phức tạp, cần quan sát sự phối hợp, bố trí của quân hai bên đợi thời cơ chín muồi mới tiên hành đả nhập.



§3: Sự lớn nhỏ của mở biên

Trước đây chúng ta đã được giới thiệu qua về nguyên tắc “một quân mở 2, đứng 2 mở 3, đứng 3 mở 4”, đó đều là quy luật thông thường. Trong thực chiến, căn cứ tình hình phối hợp bố trí quân lực hai bên mà điều chỉnh mở biên cao hoặc thấp, rộng hoặc hẹp.

Hình dưới: góc phải trên, đen đứng 2 nên mở mấy?
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Hình dưới: Đen 1 mở 2 là chính xác, bởi vì ở góc trái trên quân trắng khá mạnh, đen mở 2 có thể tự bảo vệ an toàn, gọi là “bỉ cường tự bảo” (đây là 1 trong 10 yếu quyết chơi cờ-có thể hiểu là: Thế địch mạnh, trước tiên ta nên tự thu xếp để mình an toàn). Nếu cứ theo quy luật thông thường, mở 3 ở điểm A, thì trắng đả nhập ở điểm B, đen rất bất lợi.
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Hình dưới: Đen ở biên trên nên mở thế nào?
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Hình dưới: Đen mở 4 là chính xác, vì chỉ có như thế, mới có thể ở A hoặc B tiến vào góc trắng. Nếu trắng đả nhập ở C thì sao? Bởi vì góc phải trên của đen rất dày chắc, đen có thể chọc ở D công kích trắng.
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Hình dưới: bên phải, cờ đen rất dày, nên mở thế nào.
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Hình dưới: Đen 1 treo góc là chính xác, trắng 2 chọc lên tránh bị đen bay đè, đen 3 bay dài về tạo thành hình dạng lớn.
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Hình dưới: Đen nên ứng phó như thế nào trong hình cờ này?
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Hình dưới: lúc này cờ đen mở 1 là chính xác, tuy nhỏ, nhưng tác dụng rất lớn. Một là phòng chống hữu hiệu, đòn đâm ở điểm A của trắng, 2 là chẩn bị đả nhập vào trận trắng ở điểm B. Vì thế, đen 1 tuy nhỏ nhưng là một nước cờ rất là quan trọng, cần thiết.
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§4: Chiến thuật chuyển đổi

Cờ Vây có công có thủ, khi chúng ta gặp đối phương công kích, cần dẻo dai chống đỡ giảm nhẹ tổn thất. Gọi là chiến thuật chuyển đổi, vì khi bị tấn công hoặc khi định mạnh ta yếu dùng đến chiến thuật này cơ động linh hoạt.

Hình dưới: Trắng Δ chọc, muốn ăn gọn quân đen, lúc này đen nên ứng phó ra sao?
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Hình dưới: Đen 1 kéo dài, 3 quặt chạy thoát ra ngoài tạo thành hình ngu tam giác, rất là khổ, về sau đến trắng 6, cờ đen vẫn rất nguy hiểm.
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Hình dưới: Đen 1 dựa, 3 hổ là hình hay dùng, lúc này đen đâm ra rất mạnh. Tạm thời trắng không có thể tấn công đen.
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Hình dưới: 3 quân đen ở biên trên rất yếu, 2 bên đèu bị cờ trắng giáp công, rất mòng manh, bên đen phải đi thế nào để có thể tự mình an định?
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Hình dưới: Đen 1, 3, 5, liên tục chọc ba quân để tạo sống, quá tiêu cực, tuy là cờ đen thành sống, nhưng khiến cờ trắng quá vững chắc, không hay.
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Hình dưới: Đen 1 chui là cách tạo căn cứ thông dụng, trắng 2 bẻ, đen 3 nối về, không những làm mạng quân mình, lại phá đất trắng, cách đi này tích cực hơn.
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Hình dưới: Khi đen 1 chui, nếu trắng 2 bẻ, tiếp đến trắng 10, đen tiên thủ gia cường quân mình.
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Hình dưới: Đen làm sao gia cường cho 3 quân đen trên góc.
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Hình dưới: Đen 1 kề, 3 quay cắt, là cách chuyển đổi hay dùng, về sau đến trắng 8 ăn, đen tiên thủ gia cường quân mình.
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Hình dưới: Trắng 4 đánh bắt, đen 5 kéo dài, về sau đen 9 ăn 1 quân trắng, đối với quân đen càng có lợi.
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Hình dưới: Trắng Δ cắt rời một quân đen, đen nên xửlý thế nào cho tốt đẹp?
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Hình dưới: Đen đánh là tất nhiên, nhưng đen 3 hổ là hòng, gọi là “đại tục thủ” (nghĩa như là “quá thường”), trắng 4 đứng xuống. Kết quả, đen bị kẹp giữa, chẳng được lợi gì.
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Hình dưới: sau khi đen 1 đánh, đen 3 chui là nước hay, trắng, cũng vẫn phải đánh bắt ở trắng 4, lúc này, đen 5 bẻ lên, phát huy sức mạnh rất lớn.
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Hình dưới: Đây là trắng đại phi (bay xa) giữ góc, đen chui sau quay cắt hình thành biến hoá này. Bây giờ, đen Δ đi tiếp thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 chặn xuống là biểu hiện không có suy nghĩ gì, Sau khi trắng ăn 1 quân đen, đen không thu hoạch được bao nhiêu.
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Hình dưới: Đen 1 dựa cạnh là đòn chiến thuật chuyển đổi, tiếp sau đến đen 7 vặn đầu dê, thu lợi lớn.
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§5: Chiến thuật gặm nông

Khi đối phương có thế cờ hình dạng lớn, mà có lúc đả nhập lại có nguy hiểm, chúng ta nên dùng chiến thuật gặm nông để có thể thu nhỏ đất đối phương một cách hữu hiệu. Chiến thuật gặm nông không có nhiều kiểu lắm, thường dùng nhất chỉ có 2 loại “trấn” và “đâm vai”. Khi dùng chiến thuật gặm nông phải chọn điểm chính xác, nếu chọn không chính xác thì càng gặm đất địch càng to.

Hình dưới: 5 quân trắng ở góc trên bên phải, tạo thành một chiếc lồng lớn, nếu đen đả nhập ở A thì thực nguy hiểm, vậy nên phá như thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 đâm vai là lựa chọn chính xác, đen 1, 3 đè đối phương ở dưới, sau lại nhảy xa, nhanh chóng trốn ra là cách gặm nông thường dùng, từ đây trắng không có cách nào tạo hình dạng lớn nữa.
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Hình dưới: Khi đen 3 kéo dài, trắng cũng có thể quặt ở 4, về sau đen 7 bay ra, cũng đạt được mục đích thu nhỏ đất trắng.
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Hình dưới: Góc “không lo” của trắng có thêm 2 quân ở hai biên, tạo thành hình dạng lớn “mở tung 2 cánh”. Đen làm sao gặm nông cờ trắng?
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Hình dưới: Đen 1 trấn là cách gặm nông thường dùng, trắng 2 chọc, sau đen 3, 5 đen 7 nhanh chóng bay ra. Như vậy phá được hình dạng lớn của trắng ở biên trên.
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Hình dưới: Khi đen 1 trấn, trắng 2 bay bảo vệ biên trên, đen 3 dựa xuống, 5 cắt là cách chuyển đổi hay gặp, về sau đến đen 11 cũng phá không gian của trắng hiệu quả.
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Hình dưới: quân trắng hai bên trái phải liền thành một mảng lớn, đen có cách nào thu nhỏ cờ trắng?
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Hình dưới: Đen 1 đâm vai chọn điểm không thích hợp, trắng 2, 4 kéo dài, sau đó bay ở trắng 6, góc trái còn lớn hơn nữa, đen găm nông thất bại.
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Hình dưới: Đen 1 trấn khá hay, trắng 2 bay giữ bên trái, đen 3 dựa xuống, 5 cắt có thể đè trắng, về sau đen lại có thể dựa ở A, cờ đen trở thành rất dày ở vung trung tâm.
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[16] ĐỊNH THỨC và TUYỂN CHỌN ĐỊNH THỨC

Chúng ta đã từng học qua định thức sao, chương này xin giảng về định thức tiểu mục, cao mục, mục ngoại và tam tam.


	§1: Định thức treo thấp góc tiểu mục


	§2: Định thức treo cao góc tiểu mục


	§3: Định thức “mục ngoại”


	§4: Định thức cao mục


	§5: Định thức tam tam


	§6: Tuyển chọn định thức






§1: Định thức treo thấp góc tiểu mục

Hình dưới: Đen 1 chiếm vị trí 3-4 gọi là chiếm tiểu mục, trắng 2 treo thấp, lúc ấy đen có thể đi ở A, B, C, D để giáp công trắng, cũng có thể chọc ở E, mở 2 ở F.
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Hình dưới:Đen 1 giáp công thấp cách 1, là phương pháp rất kịch liệt, trắng 2 nhảy lên, đen 3 bay, tiếp theo trắng 4 bay trùm là phương pháp hay dùng, đén trắng 14 bổ sung là hết một giai đoạn.
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Hình dưới: Trắng 2 đè đầu là biện pháp tự gia cường, chuẩn bị tiến công quân đen giữ góc, đen 5 phòng chống trắng giáp công, về sau trắng 10 ăn một quân thành cờ sống, như vậy cờ trắng đã sống rõ về sau có thể chiến đấu với quân đen không phải lo.
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Hình dưới: Trắng 2 bay đè, ý đồ đè quân đen ở dưới thấp, đen 3 đâm cắt là biện pháp cứng rắn, về sau đến trắng 10, mỗi bên đều được một phía, thành định thức chia đôi.

[image: ]

Hình dưới: Trắng 2 phản giáp công, là biện pháp coi trọng vùng biên bên phải, đến đen 5, đen được góc, trắng được đất biên.

[image: ]

Hình dưới: Khi trắng nhảy lên, đen 3 bay lên, trắng phản giáp công cũng là cách thường dùng, đen 5 kéo dài là tất nhiên, trắng 6 đè, tiếp theo đến 10 nhảy, định thức tạm dừng.
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Hình dưới: Khi đen 7 chọc đỉnh, trắng 8 bẻ tranh tiên thủ rồi đến trắng 12 bẻ ăn 1 quân là cách đi coi trọng sự linh hoạt ở biên trên, như thế so sánh ở hình thể cục bộ vẫn là chia đôi.
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Hình dưới: Đen 1 giáp công cao cách 1 cũng là phương pháp giáp công thường gặp, trắng 2 bay lên linh hoạt, đen 3 mở 2, lúc này trắng có thể giáp công quân đen 1, cũng có thể thoát tiên đi chiếm ở vùng khác, tạm thời đen chưa thể công kích áp đảo 2 quân trắng.
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Hình dưới: Trắng 4 đè, là muốn đi thành hình dày, lấy thế ở trung tâm, đến trắng 12 dừng, tuy bị đen lấy hết đất góc nhưng cờ trắng rất dày, cũng có thể dùng được.
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Hình dưới: Trắng 4 chui vào tam tam là phương pháp chiếm căn cứ tạo sống, đến đen 9 tạm dừng, về sau trắng có thể giáp công quân đen 1 ở biên trên, hoặc thoát tiên đi chiếm vùng khác.
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Hình dưới: Đen 5 kéo dài, 7 9 đâm cắt chiến đấu, qua một trận kịch chiến đến đen 17 tạm dừng. Trong đó trắng 12 là nước bắt buộc, phòng khi có biến, trắng 16 có thể đi ở A là hình linh hoạt.
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Hình dưới: Trắng 2 nhảy, 4 phản giáp công cũng là cách đi hay gặp, đến đen 13 mở biên, 2 bên được mất tương đương.
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Hình dưới: Đen 1 giáp công cao cách 2 là phương pháp rất phổ biến, trắng 2 nhảy xa linh hoạt tranh tiên thủ, chuẩn bị giáp công quân đen 1 ở điểm A, hoặc đi chiếm các điểm quan trọng khác.
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Hình dưới: Đen 3 vắt sang là phương pháp cản trở ý đồ tranh tiên của quân trắng, đến trắng 12 dừng, mỗi bên được một phía.
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Hình dưới: Đen 1 nhảy ra là coi trọng biên trên, trắng 2 nhảy xuống là nước hay, đến trắng 8 ăn gọn 2 quân tạm dừng.
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Hình dưới: Trắng 2 chui góc muốn tạo căn cứ, đen 5 đánh, trắng 6 đánh lại tất nhiên, đến trắng 10 tạo 2 hổ khẩu, hình thành đen được góc trắng lấy thế, vẫn là chia đôi.

[image: ]

Hình dưới: Trắng 2 chọc lên cũng rất hay dùng. trắng 4 bay góc chiếm căn cứ, đen 5 cũng mở biên, hình thành biến hoá thường gặp.
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Hình dưới: khi trắng 2 chọc, đen 3 bay xuống hàng 2 là biến hoá mới xuất hiện gần đây, đến 16 ăn, 2 bên được mất đại thể như nhau.
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Hình dưới: Trắng 2 nhảy lên là phương pháp rất là phổ thông, đến đen 9 định thức tạm dừng, trắng có thể thoát tiên đi chiếm vùng khác.
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Hình dưới: khi đen 1 giáp công, trắng 2 phản giáp công cách 1 cũng là một loại biến hoá, đếnddd 9, trắng chiếm đất góc, đen giữ thế, đều được như ý.
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Hình dưới: Trắng 2 phản giáp công cách 2 là phương pháp muốn tranh chiếm biên bên phải. đến 3 đè, trắng 4 mở, đen 5 hổ khống chế quân trắng, phương pháp này xét theo cục bộ là đen ưu, nhưng trắng có thế mở 2 ở biên phải, nếu phối hợp có lợi với toàn cục thì cũng có thể dùng định thức này.
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Hình dưới: Đen 1 giáp công thấp cách 3, là biện pháp giáp công chú trọng biên trên.
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Hình dưới: Trắng 2 chui góc là muốn chiếm hình sống, về sau đen 7 mở 2, trắng có thể thoát tiên. sau này đen đi A, trắng B hoặc đen đi B, trắng A, trắng đều dễ dàng tạo sống.
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Hình dưới: Khi trắng 4 hổ, đen 5 đánh, không để trắng tạo căn cứ, tiếp theo trắng 6 đánh lại tất nhiên, đến trắng 12 kéo dài thành cục diện trắng thủ thế, đen tiên thủ được góc
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Hình dưới: Trắng 2 nhảy xa là phương pháp bố cục tốc độ nhanh. Đen 3 mở 2, hiện thời trắng có thể thoát tiên, cũng có thể bay đè ở A.
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§2: Định thức treo cao góc tiểu mục

Hình dưới: Trắng treo cao cách 1, đen có thể chui ở A, bay ở B, giáp công công ở C hoặc D, dựa ngoài ở E.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 chui, 3 lùi, về sau mở ra ở 5, là phương pháp giữ thực địa điển hình. trắng đứng 2 mở 3. Cờ đen muốn chiếm vị trí cao hơn có thể đổi đen 5 chọc ở A.
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Hình dưới: sau khi đen 3 lùi, trắng 4 hổ là biện pháp tạo hình linh hoạt, về sau trắng 6 mở ra rộng hơn trước 1 hàng.
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Hình dưới: Đen 1 bay lên là cách đi coi trọng biên bên phải, trắng 2 chui góc tất nhiên, tiếp theo đến trắng 6 mở, mỗi bên đều được một phần.
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Hình dưới: Đen 1 giáp công thấp cách 1 hy vọng chiếm được biên phía trên, trắng 2 chui góc, tranh đoạt căn cứ địa, đến đen 15, thành thế chia đôi.
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Hình dưới: Khi trắng 6 khoét, đen 7 đánh bắt ở phía dưới cũng là một loại biến hóa. Chú ý, bên trắng phải bắt ở trắng 8 rồi nối ở trắng 10, nếu nối ngay ở trắng 10, đen 9 ở vị trrí trắng 9 kéo ra, trắng bất lợi.
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Hình dưới: Đen dựa ngoài cũng là cách đi coi trọng biên bên phải, đen đen 7, đen chiếm thực địa, trắng tiên thủ giữ thế, đều có thể vừa ý.
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Hình dưới: Đen 1 giáp công cao cách 2 là phương pháp rất phổ biến hiên nay, tiếp theo trắng có thể nhảy ở A, bay xa ở B.
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Hình dưới: Trắng 2, 4 nhảy liên tục, bên đen có lợi về thực địa, nhưng trắng có thể tranh tiên thủ giáp công quân đen phía trên, hoặc thoát tiên đi chiếm các điểm quan trọng khác.
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Hình dưới: Trắng 2 nhảy xa là phương pháp tranh tiên thủ, đen 3 mở 2 chẵc chắn, có thể mở 1 ở điểm A, chuẩn bị dựng cắt cờ trắng.
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Hình dưới: Trắng 2 bay xa là định thức rất phổ biến, đen 3 vắt ra, về sau đến đen 13 mở, mỗi bên đều được một hướng. Trong đó, đen 11 có thể đi ở A, thì trắng 12 nên hổ ở B.
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Hình dưới: Đen đâm đầu cũng là một kiểu biến hóa, đen 3, 5 tất nhiên, tiếp sau đến đen 14 mở, 2 bên được mất như nhau.
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Hình dưới: Khi đen 1 chui, trắng 2, 4 chặn xuống, gọi là “hình tuyết lở”, về sau đen có thể kéo ra ở a, bẻ ở B, C, nối ở D.
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Hình dưới: Khi trắng 4 bẻ, đen 5 kéo dài là cách đi rất phô thông, trắng 6 đánh bắt, 8 hổ tậm kết thúc định thức. Trong biến hóa này, trắng 6 nếu kéo dài ở A, đen bẻ lên ở B gọi là “Tuyết lở lớn”, vì biến hóa này rất phức tạp nên ta tạm lược bò chưa học đến.
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Hình dưới: Đen 1 bẻ lên gọi là biến hóa “tuyết lở nhỏ”, trải qua chiến đấu kịch liệt, đến trắng 14 thì hai bên bằng nhau.
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Hình dưới: Đen 1 nối là cách đi giữ chắc đất góc, trắng 2 kéo ra, sau khi đi đen 3, 5 bên đen có thể thoát tiên đi chiếm nơi quan trọng khác.
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§3: Định thức “mục ngoại”

Hình dưới: Đen 1 chiếm điểm (3, 5) gọi là mục ngoại, ý đồ chú trọng phát triển về biên bên phải, trắng có thể treo góc ở A, B, C.
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Hình dưới: Trắng 2 treo góc ở điểm tiểu mục, đen 3 bay đè là phương pháp có thể nghĩ đến đầu tiên, tiếp đến, 5 kéo dài, 7 mở là định thức cổ điển thứ nhất.
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Hình dưới: Đen 1 chui tam tam (điểm 3, 3) tranh đoạt đất góc, trắng 2 nối chỗ cắt, sau lại mở ra, hai bên đều trở thành hình cờ an định.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 giáp công cách 1 chặt chẽ, trắng 2 dựng lên là cách phổ thông, đến trắng 8 thì đen được góc, trắng được biên.
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Hình dưới: Khi đen 1 giáp công, trắng 2 chọc ra cũng là một kiểu, đến trắng 18, định thức tạm dừng.
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Hình dưới: Đen 1 giáp công cách 2 cũng là cách thường gặp, trắng 2 chọc lên đen 3 bay, đến đen 7 mở biên là biến hóa rất phổ thông.
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Hình dưới: Đen 1 bay xa gọi là định thức “Hình nghiêng lớn”, có biến hóa rất phức tạp có thể nói là “hình nghiêng có nghìn biến”. Tạm thời chúng ta học 2 loại biến hóa điển hình. Trắng 2 dựng lên, đen 3 khoét khiêu chiến, sau đó trắng 4 bắt rồi nối bên ngoài, là cách lấy thế rõ ràng, tiếp theo đen 13 nhảy ra, đen được thực địa, trắng có ngoại thế và tiên thủ.
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Hình dưới: Trắng 6 nối dưới, đen 7 đánh bắt, trắng 8 chạy ra, phát sinh xung đột chính diện giữa hai bên, đến trắng 18 là biến hóa điển hình của định thức Hình nghiêng lớn.
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§4: Định thức cao mục

Hình dưới: Đen 1 chiếm điểm 5, 4 gọi là “cao mục”, ý muốn giữ thế, vì vậy phát sinh định thức cao mục.Trắng thường treo góc tại tiểu mục, đen 3 chui tam tam, về sau 5 lùi, 7 mở tạm thời két thúc định thức. Sau đây trắng có thể bay lên ở A, cũng có thể thoát tiên, nếu trắng thoát tiên, đen đi ở B có thể công kích cờ trắng.
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Hình dưới: Đen 1 bay đè là phương pháp dùng để giữ thế, về sau trắng 2 chui, đen 3 bẻ, đến trắng 6, đen giữ thế, trắng được đất góc. nếu trắng 6 không bay thì đen bay xuống điểm A là tiên thủ.

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 đâm đầu, 3 cắt, là dùng biện pháp thí quân giành thế, dĩen biến đến trắng 14, định thức hoàn thành.
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Hình dưới: Đen 1 bẻ xuống khiêu chiến, trải qua một trận kịch chiến, đến đen 31 tạm ngừng, hai bên được mất như nhau.
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Hình dưới: Đen 1 dựa ngoài là cách đi thường gặp, trắng 4 cần phải bẻ lên, nếu kéo dài ở đen 7, thì cờ trắng vị trí quá thấp, tiếp theo đen 5 cắt, đen 7 bắt lại, đen 9 vặn đầu dê ăn quân trắng ở ngoài, định thức tạm dừng.
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Hình dưới: Đen 1 cắt bên ngoài, mục đích là ắn quân trắng trong góc, sau đó, đen 3 bẻ, 5 ăn 1 quân trắng, trắng 6 kéo lên rát quan trọng, không thể bò qua, vì như thế tạm gia cường bên mình, về sau còn có nước quan tử rất lớn ở điểm A.
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§5: Định thức tam tam

Hình dưới: Đen 1 chiếm tam tam, mục đích giữ đất góc làm cơ sở, về sau lại phát triển ra ngoài, Sau trắng có thể trắng góc ở A, B, C.
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Hình dưới: Trắng 2 gọi là “tiêm xung”, mục đích đè quân đen ở vị trí thấp, trắng chiếm thế ở trung tâm, tiếp theo đen 5, 7 lại bay giữ đất, trắng 6, 8 đoạt thế.
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Hình dưới: Đen 3 bẻ, 5 kéo dài là định thức thường gặp, đến đen 9 tạm dừng, vẫn là một bên giữ dất, một bên giữ thế, nếu coi trọng biên trên hơn, đen 9 có thể nhảy ra ở A.
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Hình dưới: Trắng 2 bay gần treo góc cũng là cách đi thường gặp, đen 3 cũng bay lên, đến trắng 8 mở biên, hình thế cũng là chia đôi.
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Hình dưới: Trắng 2 bay xa treo góc là cách đi phổ thông nhất, đen 3 bay xa, trắng 4 mở, đen 5 cũng mở, về sau có điểm A là yếu điểm để tạo hình dạng lớn của cả hai bên.
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§6: Tuyển chọn định thức

Tuy trải qua nghiên cứu và nhiền lần thử nghiệm thực chiến, định thức mới hình thành. Nhưng ván cờ là thiên biến vạn hoá, vì thế dùng định thức cần căn cứ tình huống cụ thể của từng ván cờ mà tuyển chọn định thức thích hợp, mới có thể đi thành thế cờ đẹp.

Hình dưới: Trắng Δ giáp công thấp cách 1, đen tuyển chọn định thức như thế nào?
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Hình dưới; Đen 1 nhảy lên, đen 3 bay trùm, tuyển chọn định thức chính xác, về sau đen 13 nối chỗ cắt, quân đen Δ chiếm điểm đẹp công kích cờ trắng, đen có lợi.
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Hình dưới: Đây là hình phát sinh sau khi đen chiếm tiểu mục, trắng bay gần treo góc, đen giáp công cách 2 về sau bên đen nên tuyển chọn phương án như thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 phản giáp công cách 2 ở góc sau lại nhảy ra bằng đen 3, đen 1 và 3 phối hợp cực tốt, sau đến trắng 10 ăn 2 quân đen, cờ đen ở biên trên và biên bên phải rấyt hoàn chỉnh, như vậy cờ đen có lợi hơn, về sau nếu đen chiếm được điểm A là rất lớn.
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Hình dưới: Trắng bay gần treo góc, đen nên giáp công quân trắng như thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 giáp công thấp cách 3 kiêm mở biên là chính xác, nhất cử lưỡng tiện.
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Hình dưới: Quân trắng Δ giáp công cách 3 đối với quân đen bên góc phải, đen có thể ứng chiến như thế nào cho tích cực?
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Hình dưới: Đen 1 nhảy xa, tranh tiên thủ đen 3 giáp công quân trắng là cách đi tích cực, như thế vừa công kích quân trắng, vừa mở rộng đất mình, kết quả rất vừa ý.
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Hình dưới: Ở góc trên bên phải, đen bay gần treo góc, trắng bay gần đỡ, góc trên bên trái trắng dùng giáp công cao cách 2 công kích quân đen treo góc, đen nên tuyển chọn biến hóa nào cho tốt?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1, 3 nhảy hai lần liền, về sau bay xa ở vị trí quân đen 5, như vậy, vừa gia cường quân đen góc bên phải, lại công kích quân trắng, rất lý tưởng.
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Hình dưới: Ở góc phải quân trắng giữ thực địa, đen tuyển chọn định thức như thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 hổ, trắng 2 mở, bấy giờ đen 3 mở biên, lại giáp công quân trắng bên trái, tốc độ rất nhanh.
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Hình dưới: Căn cứ vào vị trí quân hai bên ở góc phải, đen tuyển chọn định thức ở góc trái như thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 bay lên phương hướng chính xác, về sau đen 7 bay xa, đen hình thành hình dạng lớn ở biên trên, sau lại có thể bay đè ở điểm A, tiếp tục khuếch đại hình dạng.
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Hình dưới: Góc trái trắng chui, đen nên tuyển chọn định thức nào?
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Hình dưới: Đen 1 kéo dài, 3 bẻ là tuyển chọn định thức chính xác, sau khi đen 7 hổ, đen phối hợp tốt cả hai bên trái phải, tạo thành hình dạng lớn
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[17] BỐ CỤC

Chơi cờ Vây cũng như đánh gậy đi quyền, đầu tiên là tranh chiếm điểm quan trọng, bố trí trận địa, giai đoạn này gọi là bố cục.
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§1: Tri thức thông thường về bố cục

1. Tốc độ cần nhanh

Hình dưới: Hai bên đi tất cả 18 quân cờ, bên nào có lợi hơn? Rât rõ là cờ trắng bố cục tốc độ nhanh, khống chế đất lớn. Cờ đen nếu xét theo cục bộ thì cũng không có hình xấu, nhưng tổng thể rõ ràng chậm chạp, khống chế đất nhỏ, cờ trắng bố cục ưu thế, thế thì bên đen đã đi những quân nào không chính xác? Ta sẽ phân tích qua 2 hình tiếp theo.
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Hình dưới: Góc “vô ưu” (không lo) ở phía trên bên phải của bên đen có phương hướng phát triển chủ yếu ở bên phải, đen 1, 3 tạo thành hình dạng lớn ở bên phải rất chủ động, Vậy hình trước, đen 7 là nước sai không chiếm được yếu điểm của toàn cục.
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Hình dưới: Đen 9 cũng là nước sai bị trắng 8, 10, 12 chiếm hết các yếu điểm, trong hình này đen 1 treo góc, 3 mở biên, có thể tạo hình dạng lớn ở phía dưới.
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2. Cần tranh thủ tạo thành hình hộp, tránh bị đối phương đè xuống thấp.

Hình dưới: Đen đi trước nên đi như thế nào? Trắng đi trước nên đi như thế nào?
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Hình dưới: Đen đi trước bay đè là tất nhiên, sau khi đen 3 kéo dài, lại nhảy ở vị trí quân đen 5, tạo nên hình dạng lớn là hình hộp chữ nhật rất lÝ tưởng.
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Hình dưới: Trắng đi trước tránh bị đen đè xuống vị trí thấp, chọc lên ở trắng 1 là rất cần thiết, về sau căn cứ tình huống có thể bay đè ở điểm A, cũng có thể đả nhập ở B.
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Hình dưới: Đen 1 treo góc ở điểm tiểu mục có đúng không? Không đúng!
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Hình dưới: Trắng 2, 4, 6, 8 đè cờ đen xuống thấp, cờ đen các quân không có hướng phát triển (không có tiềm năng). Tuyệt đối không thể đi như thế.
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Hình dưới: Đen 1 treo ở cao mụ c tốt hơn, trắng 2 bay xuống chiếm góc, đen 3 chặn, đen 5 mở 3. Vì phía trên bên phải, quân đen ở vị trí cao nên góc trái không sợ bị quân trắng bay đè.
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3. Chú ý tranh chiếm điểm quan trọng của cả hai bên

Hình dưới: Đen đi trước nên đi như thế nào? Trắng đi trước nên đi như thế nào?
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Hình dưới: Đen 1 là vị trí mà hai bên đều rất mong chiếm được gọi là “đai trường” (vùng lớn), trắng 2 chỉ có thể mở 3, đen 3 nhảy lên tạo thành hình chữ nhật lÝ tưởng. Trắng 2 mở 3 tuy cũng lớn, nhưng so ra còn chưa đủ. Đen 1 nếu đặt ở chỗ khác, thì trắng lập tức cướp chiếm vị trí quân đen 1, cục diện hoàn toàn ngược lại.
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Hình dưới: Ở góc trái trên, điểm nào là quan trọng?
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Hình dưới: Đen 1 nhảy lên là yếu điểm liên quan đến sự phát triển của cả hai bên, đen 1 nhảy xong, gia cường hình dạng lớn ở biên trên của quân đen, đồng thời đè cờ trắng, sau có thể đả nhập ở điểm A. Nếu bị quân trắng chiếm mất điểm 1, thì tình huống cũng lại tương phản, trắng có thể đả nhạp cờ đen ở điểm B.

[image: ]

Hình dưới: Trong hình này không có chỗ nào là đại trường, hai bên nên đi thế nào?

[image: ]

Hình dưới: Đen 1 chặn ở tam tam là điểm quan trọng liên quan đến căn cứ địa của cả hai bên, sau đó thì đất trong góc đã thuộc về bên đen bên đen trở thành an định, 3 quân trắng thành ra trôi nổi không có căn cứ dễ bị công kích. nếu trắng đi trước cũng chiếm diểm tam tam (3, 3) thì tình thế hoàn toàn đảo ngược, lúc đó 4 quân đen lại bị công kích.
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§2: Các phương pháp bố cục thường gặp

1. Tiểu mục đan cài hình song song

Hình dưới: Đen 1, 3 là 2 tiểu mục đan xen, đen 5 lập gó, loại bố cục này gọi là bố cục tiểu mục đan cài hình song song. Đặc điểm là bên đen chú trọng thực địa, dùng biện pháp vững chắc, dễ khống chế cục diện. Rất phổ biên trong những năm 50, 60 của thế kỷ này.

[image: ]

Hình dưới: Trắng 6 treo thấp, đen dùng giáp công cao cách 2, tiêp theo đến, đen 13 là biện pháp rất phổ biến, về sau trắng căn cứ theo sở trường mà công kích quân đen 13, cũng có thể đi ở A giáp công quân đen 7, hoặc di ở B chia giữ.

[image: ]

Hình dưới: Trắng 6 treo cao cách 1 là phương pháp thường dùng khi treo góc. Đen 7 chui giữ lấy thực địa, đến trắng 12 mở biên là biến hóa phổ thông, trong tình thế này, đen chiếm nhiều dất hơn, dễ dàng tiếp chiến, nhưng trắng 12 mở lai có thể giới hạn sự phát triển của góc “không lo” phía trên của bên đen, vì thế, trắng có thể vừa Ý. Đen 13 mở 2 rất lớn, tạm khuếch đại góc tre4n bên phải, lại chuẩn bị đả nhập cờ trắng ở điểm A. Sau đen 15, trắng có thể giáp công quân đen 15, cũng có thể nhảy lên ở b, phòng chống đen vào A.

[image: ]

Hình dưới: Đối với trắng 6 treo góc, đen 7 dùng giáp công cao cách 2, là biện pháp rất phổ biến những năm gần đây. Trắng 8 bay xa, về sau đen 19 mở là định thức thường gặp. Về sau trắng có thể quay về giữ góc trái trên, cũng có thể tạo Trung Quốc lưu (bài sau sẽ giới thiệu thế trận này) ở A, lại có thể đả nhập trận địa bên đen ở B.

[image: ]

2. Bố cục “tam liên tinh”

Hình dưới: Đen 1, 3, 5 chiếm 3 vị trí sao ở biên phải, gọi là “tam liên tinh” (chiếm 3 sao liền), kiểu bố cục này hoàn toàn khác với kiểu bố cục tiểu mục đan cài mà chúng ta vừa xem qua. Tư tưởng chủ đạo của nó là coi trọng tốc độ nhanh, tích cực giứ thế và tạo hình dạng lớn. Kiểu bố cục này rất phổ biến.

[image: ]

Hình dưới: Khi trắng 6 treo góc, đen 7 không đỡ mà đi chiếm sao biên là vùng lớn, để tiếp tục khuếch đại trận địa bên đen. Trắng 8 điểm tam tam giữ đất góc, đen 9 chặn xong lại bay lên ở đen 13, tạo hình hùng tráng, bắt buộc bên trắng phải đả nhập, từ đó công kích cờ trắng giành quyền chủ động.

[image: ]

Hình dưới: Khi trắng 6 treo góc, đen 7 dùng giáp công thấp cách 1 cũng là phương pháp giáp công hay sử dụng, Trắng 8 điểm tam tam, đến đen 13 khoá ngoài là định thức sao phổ thông, Như vậy, cờ đen tiếp tục khuếch đại hình dạng lớn ở biên bên phải, trắng 14 tiên thủ hạn chế sự phát triển của cờ đen. Vì thế, hình này hai bên đều có thể chấp nhận. Nếu trắng 14 treo góc ở A, thì đen trấn áp ở B, trắng bất lợi.

[image: ]

3. Bố cục “Trung Quốc lưu”

(kiểu Trung Quốc)

Hình dưới: 3 quân đen 1, 3, 5 tạo thành thế trận “Trung quốc lưu cao”, cờ trắng lấy nhị liên tinh ở bên trái đối kháng, kiểu bốc cục này trước đây rất phổ biến. Đặc điểm của bố cục này là tốc độ nhanh, dễ tạo hình dạng lớn, vì có quân đen 5 nên bên trắng khó có thể treo góc ở phía trong mà thường hạn chế đen phát triển hình dạng theo hai biên trên và dưới.

[image: ]

Hình dưới: Trắng 6 treo góc, hạn chế sự phát triển của quân đen ở vị trí sao, đồng thời tự mình tạo nên hình dạng. Đen 9 khuếch trương hình dạng ở biên dưới. Trắng 10 bay gần là nước chắc chắn, giữ đất, nếu bị quân đen chiếm được chỗ đó thì thế lực bên đen càng lớn. vì thế trắng 10 càng không thể treo góc ở vị trí A.

[image: ]

Hình dưới: Trắng Δ treo góc, đen 1 bay lên, trắng trắng 2, 4, 6 chỉ có thể mở 1 tạo sống, nếu trắng 6 đi ở A, thì đen B bay xuống tuyệt hảo. Về sau đen 7 treo góc, đen 9 chia giữ, rõ ràng bộ điệu bố cục bên đen rất nhanh.
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Hình dưới: Khi đen 1 bay lên, trắng có thể dùng thủ đoạn chuyển hướng mà đi các quân trắng 2, 4, 6, về sau trắng 14 tiến vào phần đất phía trên của bên đen, cờ trắng chuyển hướng thành công.
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Hình dưới: Để tránh biến hoá như hình trên, đen có thể chọc xuống như đen 1, về sau đến trắng 6, đen có thể lựa chọn hoặc treo góc ở A, hặc chia giữ ở B, tiếp tục chiến đấu.

[image: ]

Hình dưới: Trắng 6 chiếm cứ vùng lớn ở biên dưới là cách đi hay dùng, đen 7 chiếm vùng lớn ở biên trên tất nhiên, vì 2 quân đen 1 và 5 xa nha qua 1 hàng, trắng 8 treo góc chính xác tiếp theo đến trắng 12 mở 2, đại thể diễn biến như vậy, trắng 12 nếu mở 2 ở A, đen bay ở B tuyệt hảo, vì vậy trắng chọn mở cao cách 2, tiếp theo đen có thể bay xa ở C mà khuếch trương, góc dưới phải, cũng có thể chuyển hướng đi treo góc hoặc chia giữ ở biên bên trái.
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